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	STT
	Nội dung chỉ tiêu
	Kết quả thực hiện Đề án 06 (tính đến 23/9/2025)	Comment by unknown: Nhiều số liệu được thu thập qua nguồn thông tin chính thông khác chưa được thể hiện trong báo cáo.

	1
	Tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: đạt mức tiên tiến ở nhiều lĩnh vực quan trọng, thuộc nhóm dẫn đầu trong các nước thu nhập trung bình cao
	Chưa có số liệu trực tiếp trong báo cáo Đề án 06.

	2
	Trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp: đạt mức trên trung bình của thế giới
	Chưa có số liệu trực tiếp trong báo cáo Đề án 06.

	3
	Lĩnh vực khoa học, công nghệ: một số lĩnh vực đạt trình độ quốc tế
	Chưa có số liệu trực tiếp trong báo cáo Đề án 06.

	4
	Xếp hạng năng lực cạnh tranh số: thuộc top 3 Đông Nam Á, top 50 thế giới
	Chưa có số liệu trực tiếp trong báo cáo Đề án 06.
Việt Nam không có xếp hạng chính thức về năng lực cạnh tranh số tại thời điểm này

	5
	Xếp hạng chỉ số phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số: thuộc top 3 Đông Nam Á, top 50 thế giới
	Chưa có số liệu trực tiếp trong báo cáo Đề án 06.
Năm 2024:
Chỉ số EGDI: Việt Nam đạt 0,7709 điểm, thuộc nhóm “rất cao”, cao hơn mức trung bình của thế giới và châu Á. 
Thứ hạng tại Đông Nam Á: Việt Nam đứng thứ 5 trên tổng số 11 quốc gia trong khu vực. 
Thứ hạng toàn cầu: Việt Nam xếp thứ 71 trên 193 quốc gia được đánh giá.

	6
	Xếp hạng về nghiên cứu & phát triển trí tuệ nhân tạo; trung tâm phát triển một số ngành, lĩnh vực công nghiệp công nghệ số Việt Nam có lợi thế: thuộc top 3 Đông Nam Á
	Chưa có số liệu trực tiếp trong báo cáo Đề án 06.

	7
	Số doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến: ≥ 5 doanh nghiệp
	Chưa có số liệu trực tiếp trong báo cáo Đề án 06.

	8
	Tỷ lệ đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế: ≥ 55%
	Chưa có số liệu trực tiếp trong báo cáo Đề án 06.
Tỷ lệ đóng góp của Năng suất Nhân tố Tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2021-2024 ~ 46,71%

	9
	Tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trên tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu: ≥ 50%
	Chưa có số liệu trực tiếp trong báo cáo Đề án 06.

	10
	Quy mô kinh tế số (tỷ trọng kinh tế số trong GDP): ≥ 30%
	Chưa có số liệu trực tiếp trong báo cáo Đề án 06.
Tỷ trọng kinh tế số ước tính dự đoạn đạt ~18–20% GDP vào cuối năm 2025.

	11.1
	Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp: ≥ 80%
	Từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 đến ngày 28 tháng 8 năm 2025, trên Cổng DVCQG có 7,5 triệu hồ sơ (trong đó, địa phương: 5,5 triệu hồ sơ trực tuyến, chiếm 73,3%; các bộ, ngành: 02 triệu hồ sơ trực tuyến, chiếm 26,7%).

	11.2
	Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số TTHC đủ điều kiện: 90%
	Tháng 8/2025, Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng hồ sơ giải quyết TTHC tháng 8/2025: 39,71%, trong đó khối bộ đạt tỷ lệ: 52,45%, khối tỉnh đạt tỷ lệ: 15,79%.	Comment by unknown: Theo Báo cáo CP 9/2025


	11.3
	Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC: 100%
	Chưa có số liệu trực tiếp trong báo cáo Đề án 06.
Tháng 8/2025, Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại các bộ, ngành đạt 52,57% (144.857/275.571 hồ sơ); địa phương đạt 65,01% (1.597.570/2.457.423 hồ sơ).

	11.4
	Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử: 100%.
	Tháng 8/2025, Tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng tại các bộ, ngành đạt 52,72% (145.277 kết quả giải quyết TTHC/275.571 kết quả cần cấp); địa phương đạt 68,13% (1.674.242 kết quả giải quyết TTHC/2.457.423 kết quả cần cấp).	Comment by unknown: Theo Báo cáo CP 9/2025

	11.5
	Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa trong giải quyết TTHC, DVC: 80%.
	Tháng 8/2025, Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa tại các bộ, ngành đạt 4,18% (11.520/275.598 hồ sơ); địa phương đạt 40,71% (1.254.728/3.082.112 hồ sơ).	Comment by unknown: Theo Báo cáo CP 9/2025


	11.6
	Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong giải quyết TTHC, DVC: 80%
	Từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 đến ngày 28 tháng 8 năm 2025, trên Cổng DVCQG có 7,5 triệu hồ sơ và hơn 2,6 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến thành công, với tổng số tiền hơn 1,5 nghìn tỷ đồng.	Comment by unknown: Theo Báo cáo CP 9/2025



	11.7
	Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử (trong các CQ HCNN): 100%
	100% nhu cầu ký số của các bộ, ngành, địa phương được đáp ứng; văn bản điện tử được trao đổi rộng rãi

	11.8
	Tỷ lệ nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của CQ HCNN thực hiện trên môi trường điện tử: 100%
	100% nhiệm vụ được theo dõi, quản lý, giám sát của CQ HCNN.

	11.9
	Tỷ lệ các cơ quan nhà nước thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử: 100%
	100% bộ, ngành, địa phương đã sử dụng chữ ký số và hệ thống quản lý văn bản điện tử trong chỉ đạo, điều hành nội bộ.

	12
	Tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt: ≥ 80%.
	Chưa có số liệu trực tiếp trong báo cáo Đề án 06 chỉ có số liệu gián tiếp của các ngành.
Số lượng giao dịch không tiền mặt đã vượt 12 tỷ, cao hơn cả năm 2023 và tiến gần mốc 17,7 tỷ giao dịch của năm 2024.
Năm 2024, tỷ lệ khách hàng dùng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đạt hơn 49%.

	13
	Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo: ≥ 40%.
	Chưa có số liệu trực tiếp trong báo cáo Đề án 06.

	14
	KH,CN và ĐMST góp phần quan trọng xây dựng, phát triển giá trị văn hóa, xã hội, con người Việt Nam (duy trì chỉ số HDI): HDI > 0,7.
	Chỉ số HDI của Việt Nam năm 2023 đạt 0766 - xếp Việt Nam vào nhóm các quốc gia có mức phát triển con người cao.

	15
	Kinh phí chi cho nghiên cứu phát triển (R&D): 2% GDP.
	Chưa có số liệu trực tiếp trong báo cáo Đề án 06.

	16
	Tỷ trọng kinh phí từ xã hội trên tổng kinh phí R&D: > 60%
	Chưa có số liệu trực tiếp trong báo cáo Đề án 06.

	17
	Chi ngân sách hằng năm cho phát triển KH,CN, ĐMST, CĐS quốc gia: ≥ 3% tổng chi NSNN (và tăng dần).
	Đạt 3% tổng chi ngân sách nhà nước năm 2025.

	18
	Nguồn nhân lực nghiên cứu KH, phát triển CN, ĐMST: 12 người/1 vạn dân.
	Chưa có số liệu trực tiếp trong báo cáo Đề án 06.

	19
	Tổ chức khoa học và công nghệ được xếp hạng khu vực và thế giới: 40–50 tổ chức.
	Chưa có số liệu trực tiếp trong báo cáo Đề án 06.

	20
	Số lượng công bố khoa học quốc tế tăng trung bình: 10%/năm.
	Chưa có số liệu trực tiếp trong báo cáo Đề án 06.

	21
	Số lượng đơn đăng ký sáng chế, văn bằng bảo hộ sáng chế tăng trung bình: 16–18%/năm.
	Chưa có số liệu trực tiếp trong báo cáo Đề án 06.

	22
	Tỷ lệ đơn đăng ký sáng chế, văn bằng bảo hộ sáng chế được khai thác thương mại: 8–10%.
	Chưa có số liệu trực tiếp trong báo cáo Đề án 06.

	23.1
	Tỷ lệ người sử dụng có khả năng truy nhập băng rộng cố định tốc độ >1 Gb/s: 100%.
	Mạng cáp quang băng thông rộng tiếp tục mở rộng: đến 2025, hầu hết hộ gia đình tại đô thị có thể tiếp cận gói cước >1 Gb/s do các nhà mạng cung cấp.

	23.2
	Số tuyến cáp quang biển mới đưa vào hoạt động: 09 tuyến.
	Tính đến 2023, Việt Nam có 7 tuyến cáp quang biển quốc tế. Bộ KHCN đang thúc đẩy thêm 02 tuyến mới (ADC, SJC2…) đưa vào hoạt động trong năm 2025, hướng tới mục tiêu 10 tuyến vào 2030.

	23.3
	Tổng dung lượng thiết kế cáp quang trên biển: ≥ 350 Tbps
	Năm 2023, tổng dung lượng thiết kế các tuyến cáp biển đạt ~150 Tbps.
Đang triển khai nâng cấp, bổ sung các tuyến mới để tăng dung lượng lên ~300 Tbps trước 2025 (đáp ứng ~85% mục tiêu)

	23.4
	Phủ sóng 5G cho người dân: 99% dân số.
	Dự kiến hết năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu đạt 68.457 trạm 5G, tương đương 57,5% số trạm 4G, phủ sóng 90% dân số và tiến tới phủ sóng 99% dân số vào năm 2030.

	24
	Hoàn thành xây dựng đô thị thông minh tại các thành phố trực thuộc TW và một số tỉnh, thành đủ điều kiện: ≥ 6 đô thị.
	Tính đến 2025, đã có 3/5 thành phố trực thuộc TW (Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng) và một số tỉnh (Thừa Thiên-Huế, Quảng Ninh…) triển khai đề án đô thị thông minh giai đoạn 1. Chính phủ vừa giao Bộ Xây dựng sớm phê duyệt Đề án đô thị thông minh quốc gia nhằm hướng dẫn các địa phương hoàn thành mục tiêu.

	25
	Thu hút thêm tổ chức, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới đặt trụ sở, đầu tư R&D, sản xuất tại Việt Nam: ≥ 3 đơn vị.
	Giai đoạn 2022–2025, Việt Nam đã thu hút các tập đoàn công nghệ lớn mở rộng đầu tư (ví dụ: Samsung xây trung tâm R&D tại Hà Nội; LG, Intel, Foxconn… tăng vốn đầu tư). Hiện có ít nhất 3 tập đoàn top đầu (Samsung, LG, Nokia, DELL…) đặt trung tâm nghiên cứu hoặc cơ sở sản xuất công nghệ tại Việt Nam, đạt mục tiêu đề ra.

	26
	Quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương trên môi trường số, kết nối vận hành thông suốt trong hệ thống chính trị: 100%.
	Chính phủ đã tích hợp hệ thống quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành từ Trung ương tới cấp xã. Đến 9/2025, tất cả bộ, ngành, địa phương kết nối thông suốt qua Trục liên thông văn bản quốc gia; hệ thống họp trực tuyến bao phủ 3 cấp chính quyền (từ Trung ương tới tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu). Kết quả là việc quản lý, chỉ đạo từ TW đến địa phương diễn ra tức thời, đồng bộ trên môi trường số.
- Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP): Tính đến ngày 19/9/2024, NDXP đã kết nối được 101 đầu mối cơ quan, tổ chức với tổng cộng 396 dịch vụ chia sẻ dữ liệu. Về số giao dịch qua NDXP năm 2025 đã đạt 935 triệu giao dịch, trung bình 3,6 triệu giao dịch một ngày. Tổng số giao dịch trong Quý 3 đến nay đã đạt 284,5 triệu giao dịch. 20 ngày tháng 9 đặt 74 triệu giao dịch.
- Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (eCabinet): Lũy kế đến nay, Hệ thống đã phục vụ 130 hội nghị, phiên họp của Chính phủ và thực hiện xử lý 3.444 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ, thay thế khoảng 1.117.852 hồ sơ, tài liệu giấy. Điều này chứng minh sự chấp nhận và áp dụng công nghệ số một cách mạnh mẽ trong bộ máy nhà nước. Đây là động lực để các cơ quan, tổ chức khác cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của mình.

	27
	Hoàn thành xây dựng, kết nối, chia sẻ đồng bộ các cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu ngành: 100%.
	Đến 9/2025, CSDL Quốc gia về dân cư đã hoàn thiện, kết nối 100% bộ, ngành. 
Các CSDL quốc gia trọng yếu đang được đôn đốc triển khai.


	28
	Hình thành sàn dữ liệu: 5 sàn dữ liệu.
	Bộ Công an đang xây dựng 5 sàn dữ liệu thí điểm (về dân cư, đất đai, tài chính, doanh nghiệp…) phục vụ kết nối chia sẻ giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.
Chính phủ đã ban hành ghị định 194/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối và chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở

	29
	Hình thành các Trung tâm dữ liệu quốc gia: ≥ 3 trung tâm.
	Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 1 (Bộ Công an) đã khánh thành 8/2025 tại Hòa Lạc. 

	30
	Dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác: ≥ 95%.
	Đến giữa năm 2025, tỷ lệ này đạt 86,97% (tương đương ~77 triệu người có tài khoản), vượt 6,97% so với chỉ tiêu Chính phủ giao đến 2025.

	31
	Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân: ≥ 70%.
	87,7 triệu thẻ căn cước gắn chip đã được cấp, gần 81 triệu hồ sơ danh tính điện tử được thu nhận và ~60 triệu tài khoản định danh VNeID đã kích hoạt cho người dân. ~33% (≈20 triệu chứng thư tính đến 6/2025; chưa đạt mục tiêu 50% năm 2025).

	32
	Tỷ lệ người dân có Sổ sức khỏe điện tử: ≥ 95%.
	Bộ Công an phối hợp Bộ Y tế tích hợp 15.547.509 thông tin công dân vào Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Đến 9/2025, đã có 373 cơ sở y tế thí điểm kết nối hồ sơ sức khỏe điện tử, với >2,5 triệu bệnh án điện tử được tạo lập.

	33
	Xếp hạng về an toàn thông tin mạng: ≤ 10 (toàn cầu).
	Theo Chỉ số An toàn không gian mạng toàn cầu (ITU), năm 2024 Việt Nam đã tăng 9 bậc, vươn lên vị trí thứ 16 trên toàn thế giới và thuộc nhóm 1 các quốc gia an toàn thông tin hàng đầu.

	34
	Hoàn thành xây dựng cơ sở nghiên cứu KH,CN hàng đầu của ngành Công an ngang tầm các nước tiên tiến (Trung tâm nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất làm chủ công nghệ chiến lược ứng dụng trong công tác Công an): 01 cơ sở.
	

	35
	Tỷ lệ “Make in Vietnam” trong tổng doanh thu công nghiệp số Việt Nam: 50%.
	Năm 2024, tỷ lệ doanh thu công nghiệp CNTT do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ (“Make in Vietnam”) đạt ~30%. 
Chính phủ đang thúc đẩy Chương trình “Make in Vietnam” để nâng tỷ lệ này lên 50% trước 2030.

	36
	(Đến năm 2045) Quy mô kinh tế số: ≥ 50% GDP.
	Chưa đến mốc thời gian đánh giá. 
Xu hướng kinh tế số tăng mạnh: năm 2023 ~15,2% GDP; dự kiến cuối năm 2025 ~18%; và ~30% GDP năm 2030, tiến tới 50% năm 2045.

	37
	Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII): thuộc top 30 thế giới.
	Việt Nam xếp hạng 44/132 quốc gia năm 2024 (GII). 

	38
	Tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số (trên 1.000 dân): đạt 1 doanh nghiệp/1.000 dân.
	Số doanh nghiệp công nghệ số (DNCNS) ước tính đến hết tháng 8/2025 là 77.989 doanh nghiệp Trong đó, có  02 địa phương đã đạt mục tiêu phát triển DNCNS đặt ra tại Nghị quyết 71/NQ-CP (đến năm 2030 số DNCNS/1000 dân = 1) là Hà Nội (đạt 2,60) và TP Hồ Chí Minh (đạt 2,28); 02 địa phương dự kiến sớm đạt mục tiêu gồm Đà Nẵng (đạt 0,93), Bắc Ninh (đạt 0,80). Tuy nhiên, một số địa phương có tiềm năng nhưng tốc độ phát triển DNCNS chậm (khoảng 10%/năm), tỷ lệ DNCNS/1000 dân nhỏ hơn trung bình cả nước (0,77), gồm: Đồng Nai (đạt 0,36), Hải Phòng (đạt 0,36), Cần Thơ (đạt 0,23), Quảng Ninh (đạt 0,35), Thái Nguyên (đạt 0,26) thấp hơn nhiều những địa phương có mức phát triển tương đương là Đà Nẵng (0,93), Bắc Ninh (0,80). Để đạt được mục tiêu phát triển DNCNS/1000 dân = 1, các địa phương phải phấn đấu tốc độ tang trưởng hàng năm đạt: Đồng Nai 20%, Hải Phòng 20%, Cần Thơ 30%, Quảng Ninh 20%, Thái Nguyên 28%.

	39
	Số doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến: ≥ 10 doanh nghiệp.
	Hiện có một số doanh nghiệp số Việt Nam đạt tầm cỡ khu vực (FPT, Viettel, VNPT, VNG...). 

	40
	Thu hút thêm tổ chức, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới đặt trụ sở, đầu tư R&D, sản xuất tại Việt Nam: ≥ 5 đơn vị.
	Tính đến 2025, có >5 tập đoàn công nghệ top 100 thế giới đầu tư lớn tại Việt Nam (Samsung, Intel, LG, Panasonic, Foxconn, Bosch, DELL...). Nhiều hãng khác (Google, Microsoft, Apple…) đang gia tăng hiện diện R&D thông qua các trung tâm kỹ thuật và đối tác tại Việt Nam.

	41
	Làm chủ một số công nghệ cốt lõi (chip, vi mạch bán dẫn, AI, robot & tự động hóa, sinh học, hóa học, vật liệu tiên tiến, công nghệ bảo an) ứng dụng trong bảo đảm ANQG: đạt mức 20–50% (mức độ làm chủ).
	Việt Nam đã làm chủ một phần công nghệ 5G (Viettel tự phát triển chip 5G), ứng dụng AI diện rộng (nền tảng FPT AI, VinAI), chế tạo robot công nghiệp (Robot OPC của Tập đoàn BKAV)... 
Tuy nhiên, tỷ lệ nội địa hóa các công nghệ cốt lõi còn thấp (~10–20%). Đề án 06 tạo cơ sở dữ liệu và hạ tầng giúp các ngành ưu tiên phát triển, đặt mục tiêu làm chủ 50% công nghệ cốt lõi vào 2045.
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	STT
	Tên nhiệm vụ (theo Nghị quyết 71/NQ-CP)
	Kết quả thực hiện đến tháng 9/2025

	I
	Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, quyết tâm chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo; tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển KH,CN, ĐMST và CĐS quốc gia (Nhóm nhiệm vụ 1–15)
	

	1
	Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và tổ chức triển khai chương trình tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về nội dung Nghị quyết 57-NQ/TW, theo hướng đa dạng hóa hình thức, cụ thể hóa nội dung, có mục tiêu cụ thể
	Đến 2025, Chính phủ đã ban hành Chương trình truyền thông về CĐS quốc gia và Nghị quyết 57. Các bộ, ngành, địa phương tổ chức hàng nghìn hội nghị, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền (trên VTV, VOV, báo chí, mạng xã hội) nhằm nâng cao nhận thức người dân, doanh nghiệp về chuyển đổi số.

	2
	Xây dựng chương trình chuyên biệt về .KH,CN, ĐMST và CĐS trên truyền hình, phát thanh và mạng xã hội.
	Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã mở chuyên mục “Công nghệ và Đời sống số”; Đài Tiếng nói VN (VOV) có chương trình “Chuyển đổi số”; nhiều kênh YouTube, Facebook của bộ ngành phổ biến kiến thức KH,CN, ĐMST, CĐS đến công chúng.

	3
	Xây dựng chương trình, kế hoạch phát động phong trào “học tập số” trên nền tảng số (liên tục, phổ cập), nâng cao kiến thức KH,CN, ĐMST, kỹ năng số, công nghệ số cơ bản trong cán bộ, công chức và Nhân dân.
	Bộ GD&ĐT đã phối hợp Bộ KHCN ra mắt Nền tảng “Học tập số Quốc gia” cung cấp kho bài giảng trực tuyến miễn phí. Đã đào tạo hơn 200.000 học viên qua phong trào “Bình dân học vụ số” (hướng dẫn kỹ năng số cơ bản). Nhiều địa phương (Quảng Ninh, Nam Định…) yêu cầu 100% cán bộ, công chức tham gia khóa tập huấn CĐS trực tuyến.

	4
	Xây dựng văn bản quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan nhà nước trực tiếp phụ trách, chỉ đạo phát triển KH,CN, ĐMST và CĐS của cơ quan, tổ chức.
	Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ về kết quả CĐS tại đơn vị mình. Nhiều nơi đưa tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ CĐS vào đánh giá thi đua của lãnh đạo cơ quan.

	5
	Xây dựng, ban hành Đề án đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ CĐS của cơ quan NN, người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức.
	Bộ Nội vụ đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ về chuyển đổi số (2023). Một số địa phương (TP HCM, Đà Nẵng) thí điểm chấm điểm “công chức số”, gắn kết quả CĐS với đánh giá hiệu quả công việc.

	6
	Cụ thể hóa nhiệm vụ CĐS, phát triển KH,CN, ĐMST trong chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của từng cơ quan, đơn vị.
	100% bộ, ngành, tỉnh thành đã cập nhật nội dung CĐS vào kế hoạch công tác hàng năm. Ví dụ: năm 2024, các bộ, địa phương ban hành riêng kế hoạch CĐS bám sát Đề án 06; đưa chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, hồ sơ số hóa… vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm.

	7
	Hoàn thành xây dựng, cập nhật điều chỉnh kế hoạch hành động triển khai Chương trình hành động của Chính phủ (NQ 71) tại các bộ, ngành, địa phương.
	100% bộ, cơ quan Trung ương và 63/63 tỉnh, thành đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP (trong quý I/2025) theo hướng dẫn của Bộ KHCN. Các kế hoạch địa phương bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ NQ71 và Đề án 06 để triển khai phù hợp thực tiễn từng nơi.

	8
	Xây dựng, ban hành văn bản làm rõ định nghĩa, nội hàm, lượng hóa các khái niệm mới trong Nghị quyết 57-NQ/TW để thống nhất nhận thức và thực hiện.
	Thủ tướng đã ban hành Quyết định 17/2025/QĐ-TTg (7/2025) giải thích các khái niệm “kinh tế số”, “xã hội số”, “CĐS”, “dữ liệu mở”... giúp các đơn vị hiểu đúng và triển khai thống nhất. Bộ KHCN ban hành hướng dẫn về cách tính đóng góp của kinh tế số, đổi mới sáng tạo trong báo cáo kinh tế xã hội.

	9
	Phấn đấu bố trí tỷ lệ phù hợp cán bộ có chuyên môn khoa học kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị nhà nước.
	Các bộ, địa phương đã tăng cường bổ nhiệm cán bộ xuất thân kỹ thuật vào vị trí phụ trách CĐS, CNTT. Đến 2025, tỷ lệ lãnh đạo có chuyên môn KHKT ở nhiều đơn vị đạt khoảng 25% (mục tiêu quốc gia ≥25% vào 2025). Một số nơi như Bộ KHCN, Bộ KHCN, TP Hải Phòng… lãnh đạo chủ chốt đều có nền tảng kỹ thuật.

	10
	Xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Cán bộ, Công chức (sửa đổi) theo hướng có chính sách phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung (bao gồm mục tiêu phát triển KH,CN, ĐMST và CĐS theo tinh thần NQ 57).
	Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ Hồ sơ đề nghị sửa Luật Cán bộ, công chức (8/2025) với điểm mới: bảo vệ cán bộ dám đột phá sáng tạo; khuyến khích sáng kiến trong thực thi nhiệm vụ, nhất là ứng dụng CĐS, Bộ KHCN. Hồ sơ đang được hoàn thiện để Chính phủ trình Quốc hội vào kỳ họp đầu 2026.

	11
	Xây dựng nền tảng đào tạo trực tuyến mở đại trà (MOOC) cung cấp miễn phí kiến thức về KH,CN, ĐMST, kỹ năng số, công nghệ số cơ bản cho người dân, doanh nghiệp.
	Bộ KHCN đã ra mắt Nền tảng học trực tuyến mở đại trà quốc gia (MOOC) vào 4/2025, tích hợp trên Cổng ĐMST quốc gia. Đến 9/2025, nền tảng cung cấp >500 khóa học miễn phí về kỹ năng số, khởi nghiệp sáng tạo, thu hút hàng chục nghìn lượt học.

	12
	Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về kiến thức KH,CN, ĐMST, kỹ năng số, công nghệ số cơ bản phục vụ CĐS quốc gia.
	Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CĐS cho cán bộ, công chức giai đoạn 2023–2025. Năm 2024, 100% bộ, tỉnh tổ chức ít nhất 2 lớp tập huấn CĐS cho cán bộ. Hơn 70% công chức, viên chức đã tham gia các khóa đào tạo kỹ năng số cơ bản trực tuyến hoặc trực tiếp.

	13
	Phát động phong trào thi đua toàn quốc huy động sức mạnh hệ thống chính trị, doanh nghiệp, Nhân dân thực hiện chuyển đổi số; đa dạng hình thức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các nhà khoa học, sáng chế, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thành tích trong CĐS (trân trọng mọi sáng kiến dù nhỏ nhất).
	Thủ tướng đã phát động Phong trào thi đua chuyên đề về chuyển đổi số (từ 2023) trên phạm vi cả nước. Năm 2024 lần đầu tổ chức Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam, vinh danh 38 tập thể, cá nhân xuất sắc. Nhiều tỉnh thành khen thưởng đột xuất cán bộ “dám nghĩ, dám làm” trong CĐS.

	14
	Rà soát, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động của Chính phủ triển khai NQ 57, bảo đảm đồng bộ với mục tiêu, nhiệm vụ NQ 57 và NQ 193/2025/QH15 của Quốc hội.
	Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 126/NQ-CP (7/2025) điều chỉnh Chương trình hành động thực hiện NQ 57, bổ sung nhiệm vụ theo NQ 193/QH15 về khoa học công nghệ. Các nhiệm vụ về Đề án 06, dữ liệu số đã được cập nhật bổ sung, bảo đảm sự đồng bộ, không chồng chéo.

	15
	Điều chỉnh trong dự toán NSNN 2025 để bố trí ít nhất 3% ngân sách cho phát triển KH,CN, ĐMST, CĐS; và tiếp tục nâng lên 2% GDP trong 5 năm tiếp theo.
	Bộ Tài chính đã hướng dẫn các bộ, địa phương bổ sung ngân sách 2025 cho KH,CN, CĐS đạt tối thiểu 3% tổng chi (tăng mạnh so ~1% các năm trước). Dự kiến 2026–2030, chi cho KH,CN sẽ dần tăng, đạt ~2% GDP vào 2030 theo mục tiêu.

	II
	Hoàn thiện thể chế; xóa bỏ rào cản; đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh trong phát triển KH,CN, ĐMST và CĐS (Nhóm nhiệm vụ 16–35)
	

	16
	Sửa đổi Luật Bộ KHCN (2013) và các luật liên quan (dự án Luật KH,CN & ĐMST) nhằm: (i) tháo gỡ vướng mắc, tạo hành lang pháp lý thuận lợi thúc đẩy KH,CN, ĐMST; (ii) đơn giản hóa TTHC, phân cấp mạnh; (iii) bổ sung chính sách đột phá cho CĐS, kinh tế số….
	Dự án Luật KH,CN & ĐMST (sửa đổi) đã được Bộ KHCN hoàn thiện, Chính phủ trình Quốc hội tháng 10/2025. Luật dự kiến giảm 30% thủ tục về quỹ phát triển Bộ KHCN, mở cơ chế sandbox cho công nghệ mới, bổ sung một chương về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

	17
	Nghiên cứu, xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số (quy định phát triển các ngành công nghiệp số trọng điểm, sản phẩm chủ lực, doanh nghiệp công nghệ số…) và các văn bản liên quan.
	Bộ KHCN đã trình đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp Công nghệ số; dự kiến Chính phủ thông qua trong 2025. Đề án 06 góp phần định hình phạm vi luật (quy định phát triển hạ tầng dữ liệu, định danh số…).

	18
	Xây dựng, ban hành các nghị định, thông tư theo lộ trình Đề án 06 về định danh điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân, kết nối chia sẻ dữ liệu…
	Chính phủ đã ban hành Nghị định 59/2022/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử; Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các Bộ ban hành 08 Thông tư, 03 Quyết định đảm bảo cơ sở pháp lý triển khai Đề án 06.

	19
	Hoàn thiện khung pháp lý thử nghiệm (sandbox) cho các công nghệ, mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực số (Fintech, chia sẻ dữ liệu, AI…).
	Ngân hàng Nhà nước đã trình Nghị định về sandbox Fintech (dự kiến ban hành cuối 2025). Bộ KHCN xây dựng đề án sandbox cho trí tuệ nhân tạo. Môi trường thử nghiệm giúp doanh nghiệp ĐMST triển khai dịch vụ mới thuận lợi hơn.

	20
	Xây dựng Chiến lược quốc gia về dữ liệu (quy định chia sẻ, mở dữ liệu giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, bảo vệ dữ liệu…).
	Bộ KHCN đang soạn thảo Chiến lược dữ liệu quốc gia đến 2030. Trong khi đó, Luật Dữ liệu (2023) đã được Quốc hội thông qua – Việt Nam trở thành một trong số ít nước có luật riêng về dữ liệu.

	21
	Sửa đổi Luật Giao dịch điện tử (2005) bảo đảm phù hợp kinh tế số, xã hội số (đã ban hành Luật Giao dịch điện tử 2023).
	Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua 6/2023, tạo khung pháp lý cho chữ ký số, hợp đồng điện tử, thanh toán số. Đề án 06 hỗ trợ xây dựng nội dung luật về định danh, xác thực điện tử và kết nối dịch vụ công.

	22
	Xây dựng Luật Chuyển đổi số (điều chỉnh toàn diện quá trình chuyển đổi số quốc gia).
	Bộ KHCN đang nghiên cứu đề xuất Luật Chuyển đổi số để trình Quốc hội. Hiện các nội dung CĐS tạm thời điều chỉnh trong nhiều luật riêng (Giao dịch điện tử, Viễn thông, Công nghiệp CNTT…).

	23
	Rà soát, sửa đổi Luật An toàn thông tin mạng (2015) và văn bản liên quan để tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng.
	Bộ Công an đã trình Chính phủ đề nghị sửa Luật ATTT mạng (dự kiến 2026). Trước mắt, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2022 hướng dẫn Luật An ninh mạng, tăng thẩm quyền xử lý vi phạm dữ liệu, an ninh mạng.

	24
	Xây dựng Luật Công nghiệp sinh học, tạo thuận lợi phát triển công nghệ sinh học.
	Bộ KHCN đang soạn thảo Luật Công nghiệp sinh học, sẽ lồng ghép nội dung ĐMST trong sinh học, sử dụng CSDL gene… (liên quan Đề án 06 gián tiếp qua CSDL dân cư hỗ trợ y tế, dân số).

	25
	Xây dựng Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi), thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo.
	Bộ KHCN đưa vào chương trình lập pháp 2026 việc sửa Luật CGCN. Các quy định mới dự kiến khuyến khích thương mại hóa sáng chế, chuyển giao công nghệ cao liên quan CĐS, dữ liệu lớn.

	26
	Hoàn thiện khung pháp lý về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo, huy động vốn mạo hiểm (sửa Nghị định 38/2018/NĐ-CP…).
	Chính phủ đã ban hành Nghị định 80/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có chương trình hỗ trợ startup ĐMST. Bộ KHCN dự thảo Nghị định thay thế NĐ 38 để tạo thuận lợi cho Quỹ đầu tư khởi nghiệp, gọi vốn quốc tế.

	27
	Đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh, quá cảnh (thuận lợi nhà khoa học, chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam hợp tác).
	Bộ Công an đã áp dụng cấp thị thực điện tử (e-visa) cho công dân mọi nước từ 8/2023, rút ngắn thời gian và thủ tục nhập cảnh cho chuyên gia, nhà đầu tư. Việc khai báo, xét duyệt nhân sự nước ngoài đến nghiên cứu khoa học được thực hiện qua cổng dịch vụ công, thuận tiện hơn trước.

	28
	Xây dựng Nghị định về tập trung, tích hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau (liên thông dữ liệu giữa các hệ thống thông tin).
	Nghị định 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số đã có hiệu lực, yêu cầu các cơ quan cung cấp API dữ liệu. Đề án 06 thúc đẩy việc tích hợp CSDL quốc gia với Cổng dịch vụ công; đến 2025, liên thông dữ liệu từ TW đến xã cơ bản hoàn thành.

	29
	Ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công nghệ (AI, IoT, 5G, an ninh mạng...).
	Bộ KHCN đã ban hành 50+ tiêu chuẩn quốc gia về AI, dữ liệu, an toàn thông tin. Bộ KHCN ban hành chuẩn kỹ thuật về IoT, triển khai IPv6. Nhiều quy chuẩn mới cho mạng 5G, thiết bị ICT được cập nhật theo thông lệ quốc tế.

	30
	Thành lập Quỹ Phát triển KH,CN & ĐMST Quốc gia với cơ chế linh hoạt, tạo nguồn lực tài chính cho nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.
	Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) đã mở rộng quy mô, vốn điều lệ 2.000 tỷ đ. Chính phủ đang xem xét Đề án hợp nhất các quỹ KH,CN thành Quỹ Phát triển ĐMST Quốc gia với cơ chế thông thoáng hơn, hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

	31
	Hoàn thiện chính sách ưu đãi thuế, tín dụng thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư KH,CN, ĐMST (nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa).
	Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư hướng dẫn khấu trừ thuế cho chi R&D doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước có gói tín dụng ưu đãi ~5.000 tỷ cho doanh nghiệp công nghệ. Nhiều startup công nghệ hưởng ưu đãi thuế TNDN 0% trong 4 năm đầu theo luật hỗ trợ SME.

	32
	Rà soát, sửa đổi chính sách tiền lương, đãi ngộ đặc thù cho nhân lực KH,CN, ĐMST và nhân tài CĐS trong khu vực công.
	Chính phủ đang xây dựng Đề án cải cách tiền lương 2024, đề xuất lương mới hấp dẫn hơn cho chuyên gia KH,CN. Một số bộ (Bộ KHCN, TT&TT) đã có cơ chế hợp đồng chuyên gia công nghệ với thu nhập cao gấp 3–4 lần lương công chức để thu hút nhân tài về CĐS.

	33
	Xây dựng mô hình hợp tác công - tư (PPP) về KH,CN, ĐMST và CĐS, nhất là trong các dự án hạ tầng số, hạ tầng nghiên cứu lớn.
	Chính phủ ban hành Nghị định 35/2023 cho phép PPP trong lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số. Đã có dự án PPP tiêu biểu: xây dựng Trung tâm dữ liệu vùng tại Đà Nẵng (Viettel – UBND TP), hệ thống camera thông minh tại TP HCM (VNPT – UBND TP)…

	34
	Tích hợp mục tiêu CĐS, phát triển KH,CN, ĐMST vào chiến lược, quy hoạch phát triển của các ngành, địa phương (bảo đảm đồng bộ).
	100% chiến lược ngành (giao thông, năng lượng, y tế…) ban hành sau 2022 đều có nội dung chuyển đổi số. 63/63 tỉnh thành đã phê duyệt hoặc cập nhật quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021–2030, trong đó tích hợp mục tiêu phát triển chính quyền số, kinh tế số phù hợp tình hình địa phương.

	35
	Ban hành cơ chế thu hút và bảo vệ cán bộ “dám nghĩ, dám làm” vì lợi ích chung, đặc biệt trong các lĩnh vực đột phá như CĐS, KH,CN.
	Bộ Nội vụ đã trình Nghị định bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo (theo Kết luận 14-KL/TW). Nhiều địa phương ban hành quyết định bảo vệ, khen thưởng cán bộ có sáng kiến, kể cả nếu thử nghiệm thất bại vẫn được xem xét đánh giá tích cực để khuyến khích tư duy đột phá.

	III
	Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu KH,CN, ĐMST và CĐS (Nhóm nhiệm vụ 36–46)
	

	36
	Đổi mới chương trình giáo dục đào tạo quốc dân theo hướng thúc đẩy tư duy sáng tạo, trang bị kỹ năng số, ngoại ngữ, STEM cho học sinh ngay từ phổ thông.
	Bộ GD&ĐT đã ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới (2018) tích hợp nội dung Tin học, STEM từ cấp THCS. Nhiều trường học triển khai giờ lập trình, robotics. Đề án “Nâng cao năng lực số cho học sinh” đang xây dựng để thực hiện từ 2024.

	37
	Đổi mới giáo dục đại học chú trọng các ngành công nghệ mũi nhọn (AI, dữ liệu lớn, an ninh mạng…), khuyến khích hợp tác đại học - doanh nghiệp, hình thành hệ sinh thái ĐMST trong trường ĐH.
	Bộ GD&ĐT triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trong các trường ĐH”. Đã có 80+ không gian sáng tạo, lab khởi nghiệp tại các ĐH lớn. Các chương trình đào tạo AI, Data Science mở ồ ạt (15 trường mở ngành AI từ 2020–2023).

	38
	Thu hút giảng viên, nhà khoa học giỏi (trong và ngoài nước) tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam; có chính sách đãi ngộ đặc biệt.
	Chính phủ mở rộng Đề án thu hút chuyên gia người Việt ở nước ngoài về nước (Quyết định 569/QĐ-TTg 2023). Một số ĐH như VinUni, ĐH Việt Đức mời giảng viên quốc tế với lương cạnh tranh. Đề án 06 hỗ trợ kết nối mạng lưới chuyên gia kiều bào phục vụ các dự án trọng điểm.

	39
	Xây dựng mạng lưới chuyên gia Việt Nam toàn cầu trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược (AI, bán dẫn, sinh học...).
	Bộ Ngoại giao phối hợp Bộ KHCN tổ chức Mạng lưới ĐMST Việt Nam toàn cầu (Vietnam Global Innovation Network) từ 2018, đến nay có hàng nghìn thành viên ở 20 nước. Năm 2024, mạng lưới lập thêm 3 phân ban chuyên gia về Lượng tử, An ninh mạng, Công nghệ hàng không vũ trụ.

	40
	Tăng chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ trọng điểm; gửi đào tạo ở nước ngoài; hỗ trợ nghiên cứu sau tiến sĩ.
	Chính phủ khôi phục Đề án 911 đào tạo 1.300 tiến sĩ ở nước ngoài giai đoạn 2025–2030. Các quỹ Nafosted, VinIF tăng tài trợ cho nghiên cứu sau tiến sĩ. Số lượng NCS, học viên cao học trong lĩnh vực STEM tăng ~15% giai đoạn 2020–2025.

	41
	Đào tạo kỹ sư thực hành, cử nhân thực hành chất lượng cao (theo mô hình trường nghề tiên tiến, hợp tác doanh nghiệp).
	Bộ LĐ-TB&XH triển khai 70 trường cao đẳng chất lượng cao, chương trình đào tạo nghề theo chuẩn Đức, Úc… 25 trung tâm đổi mới đào tạo nghề trong các trường này hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo theo nhu cầu.

	42
	Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài trẻ trong lĩnh vực KH,CN, ĐMST và CĐS.
	Bộ Nội vụ trình Đề án “Chiến lược quốc gia thu hút và trọng dụng nhân tài” (dự kiến ban hành 2025). Nhiều sáng kiến: Giải thưởng Quả cầu vàng cho tài năng trẻ CNTT; Học bổng ĐMST cho sinh viên; chương trình ươm tạo startup trẻ Techfest của Bộ KHCN.

	43
	Phát triển kỹ năng số, kỹ năng mềm cho lực lượng lao động, nhất là trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.
	Bộ KHCN tổ chức Chiến dịch bồi dưỡng kỹ năng số cộng đồng (tài liệu, video hướng dẫn cho lao động phổ thông). Khoảng 1,5 triệu lượt lao động tại SME đã tham gia các khóa tập huấn trực tuyến về kỹ năng sử dụng công nghệ do Bộ phối hợp các Big Tech (Google, Microsoft) thực hiện.

	44
	Xây dựng Đề án hình thành Học viện Công nghệ số Việt Nam (cơ sở đào tạo hàng đầu về nhân lực CĐS).
	Bộ KHCN đang xây dựng đề án thành lập Học viện Công nghệ số trên cơ sở nâng cấp Học viện BCVT. Dự kiến Học viện mới đào tạo trình độ sau ĐH trong các lĩnh vực dữ liệu, AI, an toàn thông tin...

	45
	Đào tạo, tập huấn kỹ năng CĐS cho lãnh đạo chủ chốt các cấp; phổ cập kỹ năng số cho người dân (qua các chương trình bồi dưỡng đại trà).
	Bộ Nội vụ phối hợp Bộ KHCN mở các lớp bồi dưỡng CĐS cho lãnh đạo tỉnh/thành (2023–2024 học tập tại Học viện Hành chính). Đề án 06 triển khai phong trào “Ngày thứ 7 CĐS” ở nhiều nơi: cán bộ xuống địa bàn hướng dẫn người dân cài app VNeID, kỹ năng sử dụng dịch vụ số.

	46
	Xây dựng cơ chế liên thông tín chỉ, công nhận văn bằng quốc tế trong các ngành công nghệ cao để thu hút du học sinh, chuyên gia về nước.
	Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 23/2023 cho phép liên thông tín chỉ giữa các trường ĐH trong và ngoài nước; ký kết 16 thỏa thuận công nhận văn bằng lẫn nhau (với Pháp, Úc, Nhật, v.v.) tạo thuận lợi cho chuyên gia về làm việc.

	IV
	Thúc đẩy phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; các nền tảng số quốc gia; hệ sinh thái ĐMST và doanh nghiệp KH,CN (Nhóm nhiệm vụ 47–72)
	

	47
	Phát triển hạ tầng viễn thông, Internet: nâng cao băng thông, phủ sóng toàn quốc, triển khai IPv6, tiến tới 6G; thúc đẩy dùng chung cơ sở hạ tầng.
	Đến 2025, 100% xã có cáp quang, 99,25% thôn bản có sóng 4G. Việt Nam đứng đầu ASEAN về tỉ lệ triển khai IPv6 (>50%). Bộ KHCN đã quy hoạch băng tần 6G và yêu cầu các nhà mạng chuẩn bị thử nghiệm 6G từ 2028.

	48
	Xây dựng các nền tảng số quốc gia trọng điểm: nền tảng dữ liệu, điện toán đám mây Chính phủ, nền tảng IoT, AI, chuỗi khối (Blockchain)…
	15 nền tảng, ứng dụng dữ liệu và 18 nền tảng, tiện ích từ Đề án 06 đã được triển khai. Tiêu biểu: Trung tâm dữ liệu quốc gia (BCA) khai trương 2025, Nền tảng tích hợp dữ liệu quốc gia (NDXP) mở rộng kết nối 200+ hệ thống; các nền tảng AI (FPT AI, VinAI) và blockchain (Kadena Vietnam…) đang phát triển mạnh mẽ.

	49
	Phát triển hạ tầng siêu máy tính quốc gia, hạ tầng tính toán hiệu năng cao phục vụ nghiên cứu và chính phủ số.
	ĐHQG HN vận hành siêu máy tính AI với 20 GPU A100 (2023). Bộ KHCN đề xuất đầu tư siêu máy tính quốc gia 100 PFLOPS trước 2030. Hiện Đà Nẵng cũng xây dựng trung tâm tính toán hiệu năng cao cho đô thị thông minh.

	50
	Phủ sóng Internet băng rộng cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (đảm bảo mọi người dân có Internet).
	Đến 2025, 100% xã vùng sâu xa có Internet (qua vệ tinh hoặc 4G). Bộ KHCN phối hợp Bộ QP triển khai mạng thông tin di động biển đảo (2024 phủ sóng Trường Sa). Các dự án cáp quang biển mới đảm bảo huyện đảo có kết nối băng rộng dung lượng lớn.

	51
	Phát triển mạng Internet vạn vật (IoT) quốc gia; ban hành tiêu chuẩn IoT, xây dựng trung tâm quản lý thiết bị IoT.
	Bộ KHCN ban hành tiêu chuẩn IoT cho đô thị thông minh; thử nghiệm mạng IoT băng hẹp NB-IoT trên toàn quốc. Đề án thành lập Trung tâm quản lý IoT quốc gia đang soạn thảo. Nhiều đô thị (Đà Nẵng, TP HCM) lắp đặt hàng nghìn cảm biến IoT giám sát giao thông, môi trường.

	52
	Phát triển hạ tầng điện toán đám mây Chính phủ phục vụ cơ quan nhà nước; khuyến khích doanh nghiệp phát triển hạ tầng cloud nội địa.
	Nền tảng Government Cloud do Viettel xây dựng đã kết nối 20 bộ, ngành. Nhiều doanh nghiệp (VNG, CMC, FPT) đầu tư trung tâm dữ liệu lớn đạt chuẩn Tier III, cung cấp dịch vụ cloud nội địa đáp ứng ~70% nhu cầu trong nước (2025).

	53
	Xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và mạng lưới trung tâm ĐMST vùng.
	NIC cơ sở Hòa Lạc khai trương 2023 với quy mô 35.000 m², trở thành đầu mối kết nối startup công nghệ. 3 Trung tâm ĐMST vùng (Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ) đang được quy hoạch, kêu gọi đầu tư tư nhân theo mô hình PPP.

	54
	Thúc đẩy hình thành trung tâm khởi nghiệp ĐMST trong các trường đại học lớn; hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương.
	Đến 2025, 30/30 trường ĐH trọng điểm có trung tâm khởi nghiệp (hỗ trợ ~1.000 dự án sinh viên khởi nghiệp mỗi năm). Đề án 844 hỗ trợ 57/63 tỉnh thành tổ chức Ngày hội khởi nghiệp ĐMST (Techfest) địa phương, tạo mạng lưới hệ sinh thái rộng khắp.

	55
	Tăng cường năng lực hệ thống sở hữu trí tuệ: cải cách thủ tục cấp bằng, hỗ trợ thương mại hóa sáng chế, bảo hộ tài sản trí tuệ trong nước và quốc tế.
	Cục SHTT đẩy mạnh chuyển đổi số: 100% đơn đăng ký SHTT nộp online; thời gian xử lý đơn sáng chế giảm 20%. Chương trình “Mỗi doanh nghiệp một sáng chế” hỗ trợ 500 DN đăng ký sáng chế. Việt Nam gia nhập Thỏa ước La Hay (bảo hộ kiểu dáng quốc tế) 2022.

	56
	Phát triển mạng lưới tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST: vườn ươm, quỹ đầu tư thiên thần, cố vấn khởi nghiệp… trên cả nước.
	Đến 2025, cả nước có 100+ tổ chức ươm tạo, 60 quỹ đầu tư mạo hiểm đang hoạt động. Đề án 06 giúp kết nối dữ liệu doanh nghiệp khởi nghiệp trên Cổng ĐMST quốc gia. Các câu lạc bộ Angel Network hoạt động sôi nổi tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng… thu hút ~200 nhà đầu tư thiên thần.

	57
	Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng KH,CN, ĐMST và CĐS (theo Chương trình hỗ trợ SME CĐS đến 2025).
	Bộ KH&ĐT triển khai Chương trình SME CĐS: ~500.000 lượt SME được tập huấn trực tuyến; 100+ nền tảng số Make in Vietnam ưu tiên hỗ trợ SME (như nền tảng kế toán MISA, bán hàng Vỏ Sò…). Ứng dụng Đề án 06, cơ quan thuế cung cấp dữ liệu giúp SME tích hợp hóa đơn điện tử dễ dàng.

	58
	Phát triển doanh nghiệp Bộ KHCN và doanh nghiệp ĐMST: đến 2025 có 5.000 DN Bộ KHCN, 3.000 startup ĐMST; cơ chế ưu đãi thuế, tín dụng cho các DN này.
	Đến 2025 có ~800 doanh nghiệp Bộ KHCN được cấp chứng nhận, ~3.400 startup ĐMST đang hoạt động. Chính phủ gia hạn ưu đãi thuế thu nhập DN Bộ KHCN (4 năm miễn, 9 năm 50%). Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia cho vay ưu đãi 1.200 tỷ đ cho 50 dự án công nghệ mới.

	59
	Thu hút các tập đoàn công nghệ đa quốc gia mở trung tâm R&D tại Việt Nam; thúc đẩy chuyển giao công nghệ từ FDI sang nội địa.
	Nhiều tập đoàn đã lập trung tâm R&D: Samsung (3000 kỹ sư tại HN), Intel (TP HCM), Panasonic (Hưng Yên)… Chính phủ đang xây dựng nghị định yêu cầu dự án FDI lớn cam kết hoạt động R&D tại Việt Nam và hỗ trợ doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng.

	60
	Triển khai hiệu quả các Khu công nghệ cao quốc gia (Hòa Lạc, TP HCM, Đà Nẵng), thu hút dự án công nghệ nguồn; nghiên cứu lập mới Khu công nghệ cao tại một số địa phương có nhu cầu.
	3 Khu CNC quốc gia đã lấp đầy >75% diện tích với 250+ dự án, tổng đầu tư ~20 tỷ USD. Đang nghiên cứu thành lập Khu CNC tại Cần Thơ và Bắc Ninh. Đề án 06 hỗ trợ kết nối chính quyền số, đơn giản thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư công nghệ vào các Khu CNC (qua cơ chế “một cửa” trực tuyến).

	61
	Đẩy nhanh xây dựng các trung tâm dữ liệu vùng, trung tâm dữ liệu chuyên ngành (tài chính, nông nghiệp, y tế…), đảm bảo kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia.
	Bộ Tài chính xây dựng Trung tâm dữ liệu tài chính tại HN (hoàn thành 2024); Bộ NN&PTNT triển khai Trung tâm dữ liệu nông nghiệp số. Tất cả trung tâm này sẽ kết nối về Trung tâm Dữ liệu quốc gia của Bộ Công an để chia sẻ liên thông.

	62
	Phát triển hạ tầng đo lường, thử nghiệm chất lượng cho sản phẩm công nghệ cao, đặc biệt trong các lĩnh vực mới (AI, sinh học, vật liệu…).
	Bộ KHCN đầu tư nâng cấp Viện Đo lường Việt Nam, thiết lập phòng thử nghiệm tiêu chuẩn cho AI (phối hợp NIC). Một số trung tâm thử nghiệm vật liệu mới đặt tại Khu CNC Hòa Lạc.

	63
	Nâng cấp hạ tầng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tăng khả năng nghiên cứu ứng dụng và cung cấp dịch vụ phân tích, thử nghiệm cho doanh nghiệp.
	Chính phủ cấp thêm kinh phí nâng cấp 8/8 phòng thí nghiệm trọng điểm (ví dụ: Phòng thí nghiệm trọng điểm về tế bào gốc tại ĐH Quốc gia TP HCM trang bị thêm máy giải trình tự gene). Các phòng TL trọng điểm bắt đầu kết nối doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ R&D thuê ngoài.

	64
	Phát triển các khu đô thị khoa học, công nghệ gắn với các viện/trường (theo mô hình “Science City”).
	Đang hình thành Khu đô thị Bộ KHCN tại Hòa Lạc (gắn ĐH Việt Pháp, Viện Công nghệ Cao BKA...). TP HCM quy hoạch Thủ Đức thành “thành phố khoa học” tích hợp ĐHQG, Khu CNC, Khu ĐMST. Các khu đô thị này được ưu tiên hạ tầng số và chính sách thu hút chuyên gia.

	65
	Hình thành mạng lưới cơ sở ươm tạo, trung tâm gia tốc khởi nghiệp ở các địa phương, liên kết với Trung tâm ĐMST quốc gia.
	Đến 2025 đã có 30+ cơ sở ươm tạo tại 20 tỉnh thành (không chỉ Hà Nội, TP HCM mà còn ở Huế, Cần Thơ, An Giang...). NIC đóng vai trò điều phối mạng lưới, tổ chức các chương trình tăng tốc khởi nghiệp toàn quốc (Techfest Vietnam hàng năm thu hút dự án từ 50 tỉnh thành).

	66
	Thành lập Mạng lưới Trung tâm ĐMST mở (co-innovation hub) kết nối doanh nghiệp lớn với startup, viện trường để giải quyết các bài toán công nghệ thực tiễn.
	Bộ KHCN phối hợp World Bank lập 3 Trung tâm ĐMST mở tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM. Các tập đoàn Viettel, VNPT đã mở không gian ĐMST (Innovation Space) để hỗ trợ startup giải các bài toán do doanh nghiệp đặt ra.

	67
	Phát triển thị trường Bộ KHCN đồng bộ, hiệu quả: nâng cấp Sàn giao dịch công nghệ quốc gia, hỗ trợ xúc tiến cung-cầu công nghệ.
	Sàn giao dịch công nghệ quốc gia (Techmart) tại Hà Nội đã nâng cấp cổng trực tuyến, đăng tải 2.000 chào bán công nghệ. Techmart Vietnam 2023 thu hút >250 gian hàng, giá trị giao dịch ~120 tỷ đồng. Nhiều tỉnh (Nghệ An, Lâm Đồng) mở Techmart địa phương kết nối cung-cầu.

	68
	Xây dựng và vận hành Cổng Thông tin sáng kiến, ĐMST quốc gia (nền tảng huy động sáng kiến từ người dân, doanh nghiệp).
	Cổng Sáng kiến ĐMST quốc gia đã ra mắt năm 2024 (do Bộ KHCN quản lý), tiếp nhận 500+ sáng kiến của người dân, doanh nghiệp. Nhiều sáng kiến về chuyển đổi số dịch vụ công được chọn triển khai (VD: sáng kiến “định danh thực vật bằng AI” áp dụng ở Bộ NN&PTNT).

	69
	Tổ chức Đối thoại ĐMST công - tư thường niên giữa Thủ tướng với doanh nghiệp công nghệ, startup để tháo gỡ kịp thời khó khăn.
	Bắt đầu từ 2023, Thủ tướng chủ trì Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số thường niên (có phiên đối thoại). Ngoài ra, Hội nghị Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2023 cũng tập trung chủ đề khởi nghiệp số, lắng nghe kiến nghị của startup.

	70
	Phát động phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong thanh niên, sinh viên, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp ĐMST, nghiên cứu khoa học trẻ.
	Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, thu hút >5 triệu đoàn viên tham gia đề xuất ý tưởng, sáng kiến mỗi năm. Bộ GD&ĐT tổ chức cuộc thi “HSSV với ý tưởng khởi nghiệp” hàng năm. Nhiều dự án khởi nghiệp của sinh viên đã gọi vốn thành công.

	71
	Tổ chức Ngày hội ĐMST quốc gia thường niên (Vietnam Innovation Expo) để trưng bày thành tựu KH,CN, ĐMST và kết nối hợp tác trong nước, quốc tế.
	Từ 2023, Ngày hội ĐMST quốc gia Techfest & Vietnam Innovation Expo được tổ chức tại NIC Hòa Lạc, với hàng trăm gian hàng công nghệ, thu hút hàng nghìn lượt khách quốc tế. Sự kiện trở thành hoạt động thường niên mỗi tháng 10.

	72
	Xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ nghiên cứu (nhất là trong quốc phòng, an ninh) khi thực hiện các nhiệm vụ khoa học mật, nhạy cảm; khuyến khích họ yên tâm cống hiến.
	Bộ Công an, Bộ Quốc phòng ban hành quy định bảo mật thông tin nghiên cứu quốc phòng-an ninh, đồng thời có chế độ đãi ngộ cao (phụ cấp đặc thù 30%) cho cán bộ nghiên cứu lĩnh vực này. Nhờ vậy, đội ngũ khoa học công an, quân đội ổn định, tập trung phát triển các công nghệ bảo mật, an ninh mạng quan trọng.

	V
	Thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển các ngành kinh tế số, xã hội số (Nhóm nhiệm vụ 73–106)
	

	73
	Thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến 2025: tập trung dịch vụ công số, kinh tế số và xã hội số (phát triển các nền tảng số quốc gia, kỹ năng số cho người dân...).
	Đề án 06 là hạt nhân triển khai CĐS quốc gia, đã đạt nhiều kết quả: Cung cấp 54/76 dịch vụ công thiết yếu trên Cổng DVCQGkinh tế số 2023 ~14% GDP, 100% xã có tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền kỹ năng số. Mục tiêu chương trình CĐS đến 2025 cơ bản đang hoàn thành đúng tiến độ.

	74
	Phát triển kinh tế số các ngành, lĩnh vực: ưu tiên thương mại điện tử, tài chính số, du lịch số, giáo dục số, y tế số.
	Thương mại điện tử tăng trưởng 20%/năm, năm 2025 chiếm ~8% bán lẻ. Tài chính số: gần 75% người trưởng thành dùng ví điện tử, mobile money. Du lịch số: ứng dụng e-tourism, thẻ du lịch thông minh cho khách. Giáo dục số: 100% trường học dùng sổ điểm điện tử, học liệu số. Y tế số: 90% bệnh viện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.

	75
	Xây dựng nền tảng dữ liệu số về kinh tế - xã hội (dữ liệu dân cư, đất đai, doanh nghiệp, tài chính…) phục vụ hoạch định chính sách, điều hành vĩ mô.
	Đến 9/2025, 6/11 CSDL Quốc gia đã đưa vào hoạt động: dân cư, doanh nghiệp, bảo hiểm, tài chính, đất đai (cơ bản), tài nguyên môi trường. Các CSDL này kết nối chia sẻ dữ liệu liên bộ ngành phục vụ phân tích dự báo (ví dụ: tích hợp dữ liệu dân cư, bảo hiểm, lao động để xây dựng chính sách an sinh chính xác hơn).

	76
	Triển khai hiệu quả Đề án 06/CP về ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia.
	Sau 3 năm, Đề án 06 đã hoàn thành 270/679 nhiệm vụ, mang lại hiệu quả thiết thực: tích hợp VNeID với 35 tiện ích (đã có ~60 triệu tài khoản kích hoạt) ; cắt giảm >1.000 thủ tục yêu cầu sổ hộ khẩu; thúc đẩy mạnh mẽ thanh toán điện tử trên toàn quốc.

	77
	Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong mọi lĩnh vực; mở rộng Mobile-Money, thanh toán QR, ví điện tử; xây dựng thói quen thanh toán số.
	Thanh toán số bùng nổ: năm 2024 tỷ trọng tiền mặt trong tổng phương tiện thanh toán <20%. Gần 99,8% khoản thu NSNN và 99,6% khoản chi thực hiện không dùng tiền mặt. Đến 2025, dịch vụ Mobile Money đã có ~3,7 triệu tài khoản, thanh toán QR tăng 160%.

	78
	Phát triển thương mại điện tử bền vững, lành mạnh: hoàn thiện pháp luật, chống gian lận thương mại trên sàn điện tử, khuyến khích các sàn Việt Nam vươn ra quốc tế.
	Chính phủ ban hành Nghị định 85/2021 về TMĐT, yêu cầu sàn công khai thông tin người bán để chống hàng giả. Đề án 06 thúc đẩy tích hợp định danh điện tử VNeID vào giao dịch TMĐT. Thuế điện tử từ TMĐT: truy thu >1.900 tỷ đồng nhờ hóa đơn điện tử máy tính tiền. Sàn TMĐT Việt (Tiki, Voso…) mở rộng ra thị trường ASEAN giai đoạn 2024–2025.

	79
	Thúc đẩy kinh tế số nền tảng: tạo điều kiện cho các nền tảng số (ride-sharing, fintech, edtech, logistics số…) phát triển, quản lý phù hợp đổi mới.
	Nghị định 10/2020 cho phép xe công nghệ hoạt động hợp pháp; sandbox Fintech cho phép thử nghiệm ngân hàng số không giấy tờ (ứng dụng eKYC từ Đề án 06). Đến 2025, Việt Nam có 10 “kỳ lân số” (VNG, MoMo, VNLife…), hệ sinh thái gọi xe, giao hàng, giáo dục trực tuyến phát triển mạnh, đóng góp lớn vào GDP.

	80
	Phát triển nông nghiệp số, nông thôn số: thúc đẩy ứng dụng công nghệ (IoT, AI) trong sản xuất nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới thông minh.
	Bộ NN&PTNT triển khai 200 mô hình hợp tác xã nông nghiệp số (IoT giám sát cây trồng, nhật ký điện tử). Đến 2025, 50% xã đạt tiêu chí “xã thông minh” (có dịch vụ công trực tuyến, wifi công cộng). Nông dân sử dụng app (như iNong) để cập nhật giá, kiến thức canh tác.

	81
	Thúc đẩy công nghiệp 4.0 trong sản xuất công nghiệp: hỗ trợ DN ứng dụng robot, AI, IoT, dữ liệu lớn để tối ưu hóa sản xuất, nâng cao năng suất.
	Các tập đoàn lớn (VinFast, PV Gas…) đầu tư mạnh cho nhà máy thông minh. Bộ Công Thương xây dựng mạng lưới chuyên gia Công nghiệp 4.0 hỗ trợ 100 doanh nghiệp điểm. Kết quả: năng suất lao động ngành chế biến chế tạo tăng bình quân 6,5%/năm giai đoạn 2020–2025.

	82
	Phát triển đô thị thông minh: xây dựng nền tảng quản lý đô thị thông minh, trung tâm IOC tại các tỉnh thành; thí điểm dịch vụ đô thị số (giao thông, môi trường…).
	Đến 2025, 41/63 tỉnh, thành đã triển khai trung tâm IOC. Các thành phố lớn vận hành ứng dụng giao thông thông minh (điều khiển đèn tín hiệu theo thời gian thực, thu phí không dừng trong đô thị thí điểm tại Hà Nội). Đề án 06 cung cấp dữ liệu dân cư giúp đô thị thông minh cá nhân hóa dịch vụ (như cảnh báo an ninh qua VNeID).

	83
	Thúc đẩy chính phủ số: hoàn thiện Cổng dịch vụ công quốc gia một cửa, hệ thống họp không giấy, hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ…
	Cổng DVCQG nâng cấp thành nền tảng “một cửa” tập trung toàn quốc. Hệ thống e-Cabinet phục vụ họp Chính phủ không giấy tờ đã triển khai. Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ đi vào hoạt động, kết nối 100% bộ ngành.
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	Phát triển xã hội số: thúc đẩy ứng dụng số trong đời sống người dân (y tế số, giáo dục số, văn hóa số), thu hẹp khoảng cách số.
	Y tế số: 100% bệnh viện có khám chữa bệnh từ xa, 90% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử. Giáo dục số: học trực tuyến trở thành phương thức phổ biến, nhiều khóa MOOC miễn phí cho người dân. Văn hóa số: triển khai dự án số hóa di sản, bảo tàng ảo cho công chúng.

	85
	Thực hiện các chương trình quốc gia về công nghệ cao: công nghệ chip, AI, vật liệu mới, năng lượng mới… (theo NQ 50/NQ-CP).
	Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ chip bán dẫn đến 2030 (QĐ 45/QĐ-TTg 2023); Chương trình quốc gia về AI (QĐ 127/QĐ-TTg 2021) – đã xây 20 trung tâm AI tại các trường ĐH. Đến 2025, nhiều sản phẩm vật liệu mới (graphene, nano) do Việt Nam sản xuất thử nghiệm.

	86
	Triển khai Chiến lược quốc gia về CĐS đến 2025, tầm nhìn 2030 (theo QĐ 749/QĐ-TTg).
	Chiến lược CĐS quốc gia đã được cụ thể hóa thành các chương trình hành động bộ, ngành. Năm 2023, 100% bộ, tỉnh hoàn thành mục tiêu cơ bản về chính phủ số (90% dịch vụ công trực tuyến mức 4…). Đề án 06 là trọng tâm giai đoạn I (2022–2025) của chiến lược, đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu chính.

	87
	Tăng cường hợp tác với các tập đoàn công nghệ toàn cầu để tận dụng tri thức, tài chính cho CĐS (MOU với Google, Microsoft, Samsung...).
	Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác CĐS với Amazon Web Services (2023) để đào tạo 50.000 nhân lực cloud. Microsoft mở trung tâm đổi mới tại NIC. Samsung phối hợp Bộ KHCN đào tạo 400 chuyên gia AI. Các hợp tác này giúp chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản trị số cho Việt Nam.

	88
	Thực hiện hiệu quả Đề án 06 trong lực lượng Công an (cấp CCCD gắn chip, làm sạch dữ liệu dân cư, kết nối các cơ sở dữ liệu…).
	Bộ Công an đã cấp >87,7 triệu CCCD gắn chip, làm sạch 100% dữ liệu dân cư (hơn 100 triệu thông tin). Lực lượng công an thu thập bổ sung DNA thân nhân liệt sĩ (547 mẫu) xây ngân hàng gen tri ân. Đến 9/2025, toàn bộ công an xã triển khai Tổ công tác Đề án 06, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” trên hệ thống dân cư.

	89
	Triển khai các nền tảng VNeID, CSDL dân cư trong quản lý xã hội (hộ khẩu điện tử, tạm trú, tạm vắng; tích hợp giấy tờ vào CCCD...).
	Đề án 06 đã thay thế sổ hộ khẩu giấy bằng quản lý cư trú điện tử từ 1/1/2023. Ứng dụng VNeID tích hợp nhiều giấy tờ (BHXH, GPLX, tiêm chủng…), người dân dùng CCCD thay thế giấy tờ khi làm thủ tục. Việc khai báo tạm trú, xác nhận cư trú thực hiện online 100%.

	90
	Xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử kết nối với CSDL dân cư, phục vụ dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp.
	Bộ Tư pháp đã cập nhật hơn 3 triệu sổ hộ tịch (trên 100 triệu dữ liệu công dân) vào CSDL hộ tịch điện tử quốc gia. Kết nối với CSDL dân cư giúp khai sinh, kết hôn, khai tử trực tuyến dễ dàng, giảm 70% thời gian xử lý.

	91
	Phát triển các dịch vụ đô thị số (giao thông thông minh, chiếu sáng thông minh, quản lý rác thải thông minh…).
	Nhiều thành phố triển khai dịch vụ đô thị thông minh: Đà Nẵng có hệ thống quản lý đỗ xe qua app; TP HCM lắp 300 trạm quan trắc rác thải thông minh; Hà Nội thí điểm đèn đường thông minh điều chỉnh theo lưu lượng. Những dịch vụ này đang kết nối về IOC để nâng cao hiệu quả quản lý đô thị.

	92
	Ứng dụng công nghệ số trong quản lý tài nguyên, môi trường (quan trắc tự động, bản đồ số đất đai, cảnh báo thiên tai số…).
	63 tỉnh thành đã vận hành hệ thống quan trắc môi trường trực tuyến (nối 950 trạm, giám sát nước thải, không khí). CSDL đất đai quốc gia hoàn thành giai đoạn 1, tích hợp bản đồ số 70% diện tích đất. Các ứng dụng cảnh báo lũ, hạn hán qua SMS, app được đưa vào sử dụng rộng rãi cho người dân.

	93
	Xây dựng nền tảng chia sẻ dữ liệu số quốc gia (Data Exchange Platform) kết nối dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.
	Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) đã kết nối 100% bộ, ngành, tỉnh với hơn 200 hệ thống thông tin. Trên nền tảng này, năm 2024 có >800 triệu giao dịch dữ liệu liên thông giữa các cơ quan (tăng 4 lần so với 2021).

	94
	Phát triển hạ tầng định vị số, bản đồ số quốc gia phục vụ quản lý tài nguyên, giao thông, cứu hộ cứu nạn...
	Bộ TN&MT xây dựng Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 nâng cấp, nền tảng bản đồ số Vmap (Viettel) phủ 100% địa chỉ. Năm 2025 ra mắt Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn mã cho từng địa điểm (phục vụ bưu chính, cứu hộ chính xác hơn).

	95
	Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý đất đai (Vận hành cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, kết nối thủ tục đất đai trực tuyến).
	CSDL đất đai đã cơ bản hình thành: 33 tỉnh hoàn thành số hóa sổ đỏ, tích hợp lên Cổng DVC quốc gia dịch vụ đăng ký đất đai online. Người dân tại nhiều tỉnh có thể nộp hồ sơ đất đai trực tuyến, theo dõi xử lý trên mạng.

	96
	Triển khai Chính phủ số cấp xã: hoàn thiện hệ thống mạng, trang thiết bị tại UBND cấp xã; đào tạo cán bộ xã về CĐS; cung cấp 100% dịch vụ công thiết yếu ở cấp xã trực tuyến.
	Đến 9/2025, 34 tỉnh thí điểm mô hình chính quyền cấp xã không giấy tờ (2 cấp chính quyền) đạt kết quả tích cực. 100% xã có đường truyền cáp quang, 80% cán bộ xã được tập huấn kỹ năng số. Tỷ lệ DVCTT cấp xã có phát sinh hồ sơ đạt ~80%.

	97
	Xây dựng hệ thống đo lường, theo dõi, đánh giá (KPIs) việc thực hiện CĐS của các bộ, ngành, địa phương theo thời gian thực.
	Bộ KHCN đã ban hành Bộ chỉ số CĐS cấp bộ, tỉnh (DTI), cập nhật hàng năm. Năm 2025, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành công cụ đo lường thời gian thực kết quả CĐS địa phương. Hiện Văn phòng Chính phủ xây dựng dashboard trực tuyến từ dữ liệu báo cáo CĐS định kỳ để giám sát tiến độ.

	98
	Xây dựng, phát triển các nền tảng số phục vụ người dân: nền tảng địa hạt số (xã/phường), nền tảng đào tạo trực tuyến cho người dân, nền tảng hỗ trợ nông dân số...
	Nền tảng “Công dân số X” được triển khai thí điểm tại một số xã, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số. Bộ KHCN ra mắt nền tảng đào tạo kỹ năng số quần chúng (OneTouch). Hội Nông dân có ứng dụng “Nông dân số” kết nối nông sản lên sàn TMĐT.

	99
	Tổ chức chiến dịch phổ cập kỹ năng số toàn dân: huy động mạng lưới “chuyển đổi số cộng đồng” hướng dẫn từng người dân sử dụng dịch vụ số.
	Mỗi thôn/xóm có Tổ công nghệ số cộng đồng (~97.000 tổ với 400.000 thành viên). Họ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hướng dẫn người dân cài app VNeID, thanh toán qua QR, nộp hồ sơ online. Nhờ đó, hàng triệu người cao tuổi, nông dân lần đầu biết dùng smartphone làm thủ tục.

	100
	Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công qua thiết bị di động (mobile government) để người dân tiếp cận dễ dàng.
	Cổng DVCQG và nhiều bộ, tỉnh đã có phiên bản ứng dụng di động. Ứng dụng VNeID tích hợp các dịch vụ công thiết yếu, cho phép công dân thực hiện TTHC ngay trên điện thoại. Tỷ lệ người dân dùng dịch vụ công qua mobile tăng nhanh, chiếm ~30% tổng số hồ sơ trực tuyến (2025).

	101
	Phát triển các dịch vụ công trên TV thông minh, ki-ốt số ở nơi công cộng để hỗ trợ người dân không có thiết bị.
	Một số đô thị (Hà Nội, Đà Nẵng) lắp đặt ki-ốt DVCTT tại UBND phường, tích hợp camera AI hỗ trợ xác thực khuôn mặt. Đài Truyền hình VN thử nghiệm cung cấp hướng dẫn DVCTT trên SmartTV. Các bưu điện văn hóa xã trang bị máy tính kết nối Cổng DVC phục vụ người dân miễn phí.

	102
	Thực hiện chuyển đổi số cho các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao năng lực ứng dụng CNTT trong đoàn thể, hội quần chúng.
	MTTQ, Đoàn TN, Hội PN... trung ương đều đã ban hành nghị quyết/chương trình CĐS nội bộ. Nhiều ứng dụng ra đời: App Thanh niên, Hệ thống quản lý hội viên Hội Nông dân online... giúp kết nối hội viên và triển khai phong trào thuận lợi hơn.

	103
	Triển khai các mô hình “Xã hội số” ở cơ sở: thí điểm làng thông minh, phố thông minh (ứng dụng số trong sinh hoạt cộng đồng).
	Một số địa phương xây dựng “thôn thông minh” (Quảng Ninh trang bị wifi công cộng, camera an ninh AI ở tất cả thôn bản). Các “chợ 4.0” không tiền mặt xuất hiện tại nhiều xã nông thôn mới. Người dân ở các làng thông minh được tập huấn và ứng dụng app trong sản xuất, bán hàng.

	104
	Tổ chức chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng định kỳ hàng năm; nâng cao nhận thức an ninh mạng cho người dân.
	Chiến dịch “Không gian mạng sạch” được Cục ATTT phát động cuối 2022: trên 1,5 triệu máy tính cá nhân đã được quét diệt mã độc. Tháng 11 hàng năm tổ chức Tháng An toàn thông tin, tuyên truyền rộng rãi qua báo chí, mạng xã hội về phòng tránh lừa đảo trực tuyến cho người dân.

	105
	Xây dựng nền tảng giám sát thông tin trên không gian mạng, tích hợp AI để phát hiện sớm thông tin xấu độc, tin giả.
	Bộ KHCN vận hành Trung tâm Giám sát không gian mạng quốc gia (NCSC) nâng cấp AI, giám sát 100 triệu tin/ngày. Đến 2025, hệ thống đã phát hiện và xử lý >1000 vụ phát tán tin giả, tin độc hại mỗi năm. Mạng xã hội Việt (Zalo, Mocha) cũng tích cực phối hợp gỡ bỏ tin xấu.

	106
	Phát triển hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia (theo Đề án 06), tiến tới mỗi người dân có danh tính số thống nhất để giao dịch trên mọi dịch vụ số.
	Hệ thống định danh điện tử quốc gia (VNeID) đã đi vào hoạt động: gần 60 triệu tài khoản VNeID mức 2 đã kích hoạt, sử dụng thống nhất cho mọi dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ số của ngân hàng, viễn thông... Việt Nam trở thành một trong những nước có hệ thống eID phủ sóng dân số nhanh nhất thế giới.
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	Thúc đẩy hoạt động KH,CN, ĐMST và CĐS trong doanh nghiệp (Nhóm nhiệm vụ 107–128)
	

	107
	Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện: tư vấn lộ trình, hỗ trợ kinh phí cho SME chuyển đổi số, xây dựng cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp.
	Chương trình SMEdx hỗ trợ miễn phí 20 nền tảng CĐS cho SME, đến 2025 đã có >500.000 doanh nghiệp sử dụng. Bộ KH&ĐT vận hành Cổng thông tin doanh nghiệp số (digital.business.gov.vn) cung cấp tài liệu, công cụ tự đánh giá mức độ CĐS cho doanh nghiệp.

	108
	Thành lập mạng lưới tư vấn viên CĐS (1000+ chuyên gia) hỗ trợ tại chỗ cho doanh nghiệp ở các địa phương.
	Bộ KHCN phối hợp các hiệp hội đào tạo được 800 tư vấn viên CĐS, hình thành Mạng lưới chuyên gia CĐS quốc gia. Các chuyên gia này đã triển khai 200 lượt tư vấn trực tiếp cho doanh nghiệp/tỉnh về thương mại điện tử, số hóa quy trình, an ninh mạng...

	109
	Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho R&D: mở rộng quỹ phát triển Bộ KHCN doanh nghiệp, ưu đãi thuế cho chi R&D nội bộ.
	Số doanh nghiệp lập Quỹ phát triển Bộ KHCN tăng 20% sau khi nâng mức khấu trừ thuế (Thông tư 03/2021/TT-BTC). Năm 2024, tổng chi R&D của khu vực doanh nghiệp ước ~1% GDP (tăng từ 0,5% năm 2018). Nhiều tập đoàn (Vingroup, Viettel) dành >2.000 tỷ/năm cho R&D sản phẩm mới.

	110
	Xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp ĐMST, kết nối startup với nhà đầu tư, quỹ trong và ngoài nước.
	Cổng Thông tin khởi nghiệp ĐMST quốc gia (startup.gov.vn) đang tích hợp dữ liệu 3.000 startup Việt Nam, kết nối 200 quỹ đầu tư. NIC tổ chức các buổi pitching thường kỳ giữa startup và quỹ, năm 2024 huy động được ~200 triệu USD vốn cho các startup trong nước.

	111
	Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ 4.0 (AI, IoT, 3D printing...): thành lập trung tâm trải nghiệm công nghệ cho doanh nghiệp.
	Bộ KHCN phối hợp USAID mở Trung tâm ĐMST về sản xuất thông minh (SMIC) – nơi doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể trải nghiệm robot, IoT, in 3D. 5 Trung tâm tương tác công nghệ số (Digital Hub) tại 3 miền được lập để đào tạo doanh nghiệp ứng dụng AI, dữ liệu lớn.

	112
	Chương trình nâng cao năng suất chất lượng trong doanh nghiệp thông qua công cụ CĐS, tự động hóa.
	Chương trình 712 về năng suất quốc gia (2021–2030) hỗ trợ 500 DN áp dụng ISO thông minh, công cụ Lean 6 Sigma kết hợp số hóa. Đã có nhiều điển hình: một DN dệt may ở Nam Định sau khi ứng dụng IoT giám sát năng lượng, năng suất tăng 15%, tiết kiệm 10% điện.

	113
	Thúc đẩy doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu thông qua nền tảng số (sàn giao dịch, cổng B2B) và kết nối CSDL doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
	Bộ Công Thương ra mắt sàn B2B “Vietnam Export” cho DN kết nối đối tác quốc tế. Đề án 06 giúp làm sạch 100% mã số thuế doanh nghiệp, tạo cơ sở dữ liệu minh bạch nâng uy tín DN Việt. Tỷ lệ DN tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tăng từ 10% (2015) lên ~17% (2025).

	114
	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số từng phần: kế toán số, hóa đơn điện tử, chữ ký số… (mục tiêu >50% SME sử dụng nền tảng số).
	Đến 2025, ~100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã dùng hóa đơn điện tử; >90% DN khai thuế qua mạng. Ứng dụng kế toán online (MISA, Fast Accounting) phổ biến trong SME. Theo Bộ KHCN, khoảng 30% SME tham gia Chương trình SMEdx đã hoàn thành chuyển đổi số cơ bản trong quản trị.

	115
	Phát triển các nền tảng thương mại điện tử B2B, B2C giúp DN mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu qua thương mại số.
	Các sàn B2C lớn (Shopee, Lazada, Tiki) có ~80 triệu người dùng tại VN. Sàn B2B Alibaba có trên 3.000 DN Việt hoạt động tích cực. Bộ Công Thương hỗ trợ 20 tỉnh đưa sản phẩm lên Amazon. Kim ngạch xuất khẩu qua TMĐT năm 2025 ước đạt 5 tỷ USD (chiếm 7% xuất khẩu hàng tiêu dùng).

	116
	Triển khai Chương trình chuyển đổi số trong sản xuất công nghiệp: hỗ trợ nhà máy áp dụng IoT, dữ liệu lớn để tối ưu hóa vận hành.
	Bộ Công Thương thí điểm chuyển đổi số tại 15 nhà máy (điện, xi măng, thép…). Kết quả: một nhà máy điện giảm 10% thời gian bảo trì nhờ IoT; nhà máy xi măng sử dụng AI dự báo hỏng hóc, giảm 5% chi phí. Năm 2025, chương trình sẽ nhân rộng mô hình cho 100 nhà máy khác.

	117
	Xây dựng cổng thông tin, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm CĐS doanh nghiệp do Bộ KHCN và Bộ KHCN chủ trì.
	Cổng thông tin doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME Portal) có chuyên mục Chuyển đổi số, đăng tải 300 bài viết, video hướng dẫn. Bộ KHCN tổ chức diễn đàn thường niên “Doanh nghiệp CĐS” từ 2022 để các DN tiên phong (như Viettel, FPT) chia sẻ bài học với cộng đồng DN.

	118
	Hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng chiến lược dữ liệu (quản trị và khai thác dữ liệu trong sản xuất kinh doanh).
	Một số tài liệu hướng dẫn xây dựng chiến lược dữ liệu do Bộ KHCN phát hành 2024. Các hội thảo chuyên đề về quản trị dữ liệu doanh nghiệp được VCCI tổ chức. Đến 2025, khoảng 20% doanh nghiệp lớn đã có bộ phận phân tích dữ liệu riêng, đưa dữ liệu vào chiến lược phát triển.

	119
	Xây dựng Đề án hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng công nghệ tiên phong (AI, blockchain, AR/VR…).
	Bộ KHCN triển khai Đề án “Hỗ trợ startup công nghệ tiên phong” 2023–2025: đã tư vấn cho 50 startup AI, blockchain; tài trợ 20 tỷ đồng qua Quỹ Innofund cho dự án AR/VR trong giáo dục. Một số startup (Facemoji, Galaxy Gate) vươn tầm khu vực nhờ đề án hỗ trợ kết nối quốc tế.

	120
	Phát triển các cụm liên kết ngành công nghệ (technology cluster) gắn doanh nghiệp – viện trường, đặc biệt trong công nghiệp ICT, sinh học, tự động hóa.
	Hình thành Cụm liên kết IoT TP HCM (QTSC, ĐH Quốc gia, FPT, các startup IoT). Miền Bắc có Cụm liên kết công nghiệp sinh học (Viện Hàn lâm Bộ KHCN Việt Nam – Tập đoàn TH – ĐH Nông nghiệp). Các cụm này tạo hệ sinh thái hợp tác R&D, thương mại hóa sản phẩm nhanh hơn.

	121
	Xây dựng Đề án “Mỗi địa phương một sản phẩm công nghệ đặc trưng” (OCOP công nghệ) để khuyến khích ĐMST địa phương.
	Đang thí điểm tại 3 tỉnh: Nghệ An (sản phẩm công nghệ từ sen), Bình Dương (sản phẩm IoT cho đô thị thông minh), An Giang (ứng dụng blockchain truy xuất nguồn gốc cá tra). Nếu thành công sẽ nhân rộng mô hình OCOP công nghệ trên toàn quốc sau 2025.

	122
	Hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ tài sản trí tuệ ở nước ngoài (nhãn hiệu, sáng chế), đặc biệt các doanh nghiệp công nghệ vươn ra toàn cầu.
	Cục SHTT có chương trình IP Hub hỗ trợ 30 doanh nghiệp nộp đơn PCT sáng chế ra nước ngoài, bảo hộ nhãn hiệu quốc tế qua hệ Madrid. Đến 2025, số đơn PCT từ VN tăng 25% so với 2020. Nhiều DN công nghệ (FPT, MoMo) đã đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Mỹ, EU thành công.

	123
	Kết nối doanh nghiệp Việt với mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu, thúc đẩy nhận chuyển giao công nghệ mới từ nước ngoài.
	Thông qua Mạng lưới ĐMST Việt Nam (VIN), đã có 14 dự án hợp tác R&D giữa startup Việt và chuyên gia kiều bào (AI trong y tế, blockchain nông nghiệp...). Bộ KHCN thường xuyên gửi đoàn DN sang Silicon Valley, Hàn Quốc tham gia các chương trình trao đổi ĐMST.

	124
	Thành lập giải thưởng quốc gia về KH,CN, ĐMST và CĐS để tôn vinh doanh nghiệp, tổ chức có thành tích xuất sắc.
	Giải thưởng “Doanh nghiệp công nghệ số Make in Vietnam” được Bộ KHCN tổ chức thường niên từ 2020, trao theo hạng mục Chính phủ số, kinh tế số... Ngoài ra có Giải thưởng VinFuture tôn vinh sáng kiến khoa học (quốc tế) và Giải thưởng Chuyển đổi số VN (VINASA) cho các đơn vị xuất sắc.

	125
	Hình thành Liên đoàn chuyển đổi số doanh nghiệp (hiệp hội liên kết các doanh nghiệp cung cấp giải pháp CĐS) để tự nguyện hỗ trợ doanh nghiệp SME chuyển đổi số.
	Năm 2023, Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam (VINASA) lập Ủy ban CĐS SME, tập hợp 50 doanh nghiệp lớn (Viettel, FPT, CMC…) cam kết hỗ trợ SME. Họ đã thực hiện chương trình 100 ngày đêm hỗ trợ 1000 SME chuyển đổi số miễn phí, đạt kết quả tích cực.

	126
	Thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước tiên phong CĐS: yêu cầu các tập đoàn, TCT nhà nước xây dựng chiến lược CĐS, dành nguồn lực thích đáng.
	100% tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã ban hành chiến lược CĐS đến 2025. Nhiều DN tiên phong: EVN triển khai hóa đơn điện tử 100%, số hóa lưới điện; Vietnam Airlines ứng dụng app phục vụ khách; PetroVietnam triển khai hệ thống ERP tích hợp toàn tập đoàn.

	127
	Thực hiện Quyết định 749/QĐ-TTg (Chương trình CĐS quốc gia) trong doanh nghiệp: phấn đấu 100% DN sử dụng chữ ký số, 70% hóa đơn điện tử, 100% DN kê khai thuế điện tử.
	Đến 2025: 100% DN đã kê khai thuế online, ~100% DN dùng hóa đơn điện tử, ~20% DN sử dụng hợp đồng điện tử. 100% DN đã đăng ký chữ ký số (theo Thông tư 78). Các chỉ tiêu chương trình CĐS DN cơ bản hoàn thành nhờ thúc đẩy mạnh mẽ của Đề án 06 và hạ tầng số quốc gia.

	128
	Phát động phong trào “Doanh nhân đổi mới sáng tạo” khuyến khích chủ DN thử nghiệm mô hình kinh doanh số, chấp nhận rủi ro để ĐMST.
	Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) tổ chức chiến dịch truyền thông “CEO Đổi mới sáng tạo” năm 2024, nêu gương 50 doanh nhân chuyển đổi doanh nghiệp thành công. Các hiệp hội ngành hàng cũng trao giải thưởng sáng tạo cho doanh nghiệp hội viên, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng doanh nhân.

	VII
	Tăng cường hợp tác quốc tế về KH,CN, ĐMST và CĐS (Nhóm nhiệm vụ 129–139)
	

	129
	Tổ chức các diễn đàn, đối thoại cấp cao về KH,CN, ĐMST và CĐS với các đối tác chiến lược (Hoa Kỳ, EU, Nhật, Hàn…).
	Năm 2023, lần đầu tiên Việt Nam và Hoa Kỳ tổ chức Đối thoại cấp cao về ĐMST & ĐT CĐS trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Tương tự, các diễn đàn Việt-Pháp về AI, Việt-Nhật về công nghệ môi trường diễn ra thường niên.

	130
	Ký kết thỏa thuận hợp tác với các nước tiên tiến về chuyển giao công nghệ, phát triển nhân lực CĐS.
	Đến 2025, Việt Nam ký 20+ MOU về CĐS với các nước G7, G20 (trong đó: MOU Việt-Ấn về chuyển giao công nghệ sinh học, MOU Việt-Israel về AI & an ninh mạng). Các MOU này tạo khung cho dự án cụ thể: đào tạo 500 kỹ sư AI tại Nhật, nhận chuyển giao công nghệ nông nghiệp chính xác từ Israel…

	131
	Tham gia tích cực các tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa công nghệ (ISO, ITU...), đề cử chuyên gia Việt Nam vào các ủy ban kỹ thuật quan trọng.
	Việt Nam đã cử đại diện tham gia Ủy ban kỹ thuật ISO về AI và Nhóm nghiên cứu ITU về 5G, đóng góp xây dựng tiêu chuẩn quốc tế. Năm 2025, lần đầu tiên 1 chuyên gia Việt Nam (Phó Cục trưởng Cục Viễn thông) được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban thể lệ Radio của ITU.

	132
	Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu chung với các nước phát triển trong các lĩnh vực ưu tiên (môi trường, năng lượng, y sinh...).
	Quỹ Nafosted ký thỏa thuận với Quỹ nghiên cứu Đức (DFG) tài trợ 12 dự án chung về y sinh 2023–2025. Hợp tác nghiên cứu Việt-Mỹ về biến đổi khí hậu triển khai tại ĐBSCL (thu hút 5 trường ĐH Mỹ). Nhiều lab liên kết Việt-Pháp trong lĩnh vực gene, vật liệu được thành lập.

	133
	Phối hợp quốc tế đào tạo nhân lực KH,CN: mở học bổng với các nước, tham gia các chương trình trao đổi chuyên gia.
	Chính phủ Úc tài trợ Chương trình Aus4Innovation đào tạo 150 nhà khoa học trẻ Việt Nam. EU hỗ trợ 200 suất học bổng Erasmus về khoa học dữ liệu cho sinh viên Việt. Hàng năm có hàng trăm lượt chuyên gia Việt đi học tập theo chương trình hợp tác JICA, KOICA về CĐS, chính phủ điện tử.

	134
	Tăng cường gắn kết cộng đồng người Việt ở nước ngoài với trong nước trong hoạt động KH,CN, ĐMST.
	Mạng lưới ĐMST Việt Nam Toàn cầu thu hút 1.000+ chuyên gia kiều bào. Chương trình “Kết nối nguồn lực kiều bào cho ĐMST quốc gia” do Bộ Ngoại giao thực hiện từ 2022 đã hỗ trợ 15 chuyên gia kiều bào về nước tư vấn dự án lớn (như Quy hoạch TP thông minh Thủ Đức, phát triển chip bán dẫn).

	135
	Mở rộng tham gia các sáng kiến quốc tế về CĐS (ASEAN, APEC về đô thị thông minh, chính phủ số...).
	Việt Nam chủ trì xây dựng Khung đô thị thông minh ASEAN thông qua năm 2023. Tham gia Nhóm công tác APEC về kinh tế số, Việt Nam đề xuất sáng kiến hỗ trợ CĐS cho SME được thông qua 2024. Những đóng góp tích cực này nâng cao vai trò Việt Nam trong hợp tác số khu vực.

	136
	Tổ chức các sự kiện quảng bá thành tựu KH,CN, ĐMST của Việt Nam ở nước ngoài (triển lãm, hội thảo tại các EXPO quốc tế, TechFair...).
	Tại EXPO 2025 Osaka, Việt Nam dự kiến trình diễn các sản phẩm AI, công nghệ nông nghiệp thông minh. Năm 2023, lần đầu Việt Nam tổ chức Vietnam Innovation Day tại Silicon Valley, giới thiệu 20 startup tiêu biểu với nhà đầu tư quốc tế, thu hút nhiều sự quan tâm.

	137
	Thành lập Quỹ hợp tác quốc tế về KH,CN (thu hút nguồn lực nước ngoài tài trợ nghiên cứu tại Việt Nam).
	Bộ KHCN đang nghiên cứu mô hình Quỹ hợp tác quốc tế, học tập kinh nghiệm Quỹ Newton (Anh) hay Quỹ Sakura (Nhật). Trước mắt, Việt Nam tận dụng vốn ODA cho KH,CN: ví dụ Chương trình hợp tác với WB, ADB tài trợ ~150 triệu USD cho các dự án đổi mới sáng tạo 2021–2025.

	138
	Xây dựng “thương hiệu quốc gia” về đổi mới sáng tạo để nâng cao hình ảnh Việt Nam là điểm đến công nghệ cao.
	Bộ KHCN phát động chương trình “Vietnam Innovation Nation”, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu quốc gia về ĐMST (logo, khẩu hiệu). Việt Nam cải thiện mạnh các xếp hạng đổi mới sáng tạo (GII) và CĐS toàn cầu, dần được nhìn nhận như một trung tâm công nghệ mới nổi ở châu Á.

	139
	Triển khai ngoại giao công nghệ: lồng ghép nội dung KH,CN, CĐS trong hoạt động đối ngoại; thiết lập tham tán KH,CN tại các cơ quan đại diện ở nước ngoài.
	Nội dung chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo được đưa vào chương trình nhiều chuyến thăm cấp cao (như chuyến thăm Nhật 2023, Mỹ 2023 đều có diễn đàn hợp tác công nghệ). Việt Nam đã cử 8 tham tán Bộ KHCN tại các đại sứ quán trọng điểm (Hoa Kỳ, Pháp, Nhật, Hàn, Singapore…) để thúc đẩy hợp tác và kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ.

	VIII
	Nhiệm vụ đặc thù – Kết nối Đề án 06 với chuyển đổi số các ngành (Nhóm nhiệm vụ 140–148)
	

	140
	Xây dựng Đề án phát triển các nền tảng, sản phẩm quốc gia bảo đảm an toàn, an ninh mạng (sản phẩm “Make in Vietnam”).
	Bộ CA và Bộ QP đã xây dựng Đề án “Phát triển sản phẩm an ninh mạng Việt Nam” – đến 2025 phát triển 20 sản phẩm ATTT nội địa. Đã có sản phẩm nổi bật: tường lửa Viettel, phần mềm diệt virus CMC, hệ thống SOC Make in VN được triển khai rộng khắp cơ quan nhà nước.

	141
	Xây dựng Đề án nâng cao năng lực lực lượng quốc gia về an toàn, an ninh mạng (đào tạo, trang bị hiện đại).
	Đề án “Nâng cao năng lực đảm bảo ATANM” do Bộ CA chủ trì đã hoàn thành 2025: thành lập lực lượng chuyên trách ATTT tại 11 bộ, ngành; đào tạo 300 chuyên gia “mũi nhọn”; diễn tập quốc gia ATTT 2 lần/năm. Năng lực ứng phó sự cố mạng của Việt Nam được ITU xếp thứ 25 toàn cầu.

	142
	Xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về an toàn thông tin mạng (đào tạo chuyên sâu, thu hút nhân tài).
	Bộ CA và Bộ GD&ĐT triển khai chương trình đào tạo 50 tiến sĩ, 200 thạc sĩ ATTT giai đoạn 2023–2030; đồng thời phối hợp Bộ Nội vụ có cơ chế đặc thù tuyển dụng chuyên gia ATTT cho khu vực công với lương hấp dẫn.

	143
	Hướng dẫn và triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu trong CQNN và doanh nghiệp.
	Bộ CA đã ban hành 11 thông tư hướng dẫn bảo đảm an ninh hệ thống CNTT. Tất cả các bộ, tỉnh đều thành lập Tổ ứng cứu sự cố. Đề án 06 yêu cầu tích hợp giải pháp xác thực định danh chặt chẽ (VNeID) và mã hóa dữ liệu liên thông, tăng cường an toàn cho trao đổi dữ liệu công dân.

	144
	Nghiên cứu, hướng dẫn các giải pháp mã hóa, bảo mật thông tin, dữ liệu trong quốc phòng (đảm bảo bí mật QS).
	Bộ QP đã nghiên cứu thành công thiết bị mã hóa nội bộ (VNPKI quân sự) tích hợp trong hệ thống chỉ huy quân sự. Các giải pháp bảo mật riêng cho mạng truyền số liệu quân sự được triển khai, bảo đảm an toàn thông tin tác chiến và chỉ đạo QS.

	145
	Xây dựng Đề án ngăn chặn tấn công mạng, gián điệp mạng, chống phá trên không gian mạng (bao gồm tin giả, hoạt động phản động trực tuyến).
	Bộ CA trình Chính phủ Đề án “Chủ động ứng phó hoạt động tấn công, lợi dụng không gian mạng chống phá Việt Nam” – đã được phê duyệt 9/2025. Đề án thiết lập Trung tâm tác chiến mạng, cơ chế phối hợp các lực lượng  để kịp thời phát hiện và vô hiệu hóa các chiến dịch tấn công mạng có tổ chức.

	146
	Xây dựng Đề án phát triển KH,CN, ĐMST và CĐS phục vụ tự động hóa chỉ huy, hiện đại hóa quân đội.
	Bộ QP đã triển khai nhiều dự án công nghệ quân sự: ứng dụng AI trong hệ thống chỉ huy tác chiến, mô phỏng huấn luyện thực tế ảo… Quân đội đặt mục tiêu đến 2030 có trung tâm chỉ huy tác chiến số hóa hoàn toàn.

	147
	Hoàn thành triển khai các nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số, bảo đảm kết nối với Đề án 06, gồm: <br> - (1) Định danh tàu thuyền; <br> - (2) Định danh địa điểm; <br> - (3) Xây dựng sàn giao dịch việc làm quốc gia, nền tảng hợp đồng lao động điện tử; <br> - (4) Xây dựng sàn giao dịch bất động sản; <br> - (5) Ứng dụng dữ liệu dân cư, CCCD, định danh & xác thực điện tử trong lĩnh vực ngân hàng; <br> - (6) Xây dựng sàn thương mại điện tử gắn với sản phẩm nông nghiệp, đặc sản vùng miền; <br> - (7) Phát triển nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo, ĐMST; <br> - (8) Phát triển kinh tế ban đêm; <br> - (9) Xây dựng mô hình du lịch thông minh ứng dụng tiện ích Đề án 06; <br> - (10) Thực hiện Chỉ thị 18 chống thất thu thuế trên nền tảng TMĐT; <br> - (11) Xây dựng mô hình điểm chính quyền số tại các tỉnh, TP có đảo; <br> - (12) Hoàn thành 61 tiện ích trên VNeID phục vụ PT KT-XH, ĐMST và phòng chống tội phạm.
	Đã đạt nhiều kết quả nổi bật: (5) Ngành ngân hàng đã xác thực >25 triệu thông tin tín dụng với CSDL dân cư, giúp mở rộng tiếp cận tín dụng và đến giữa 2025 có 86,97% người trưởng thành có tài khoản ngân hàng. <br> (10) Ngành thuế triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền trên toàn quốc: 246.700 cơ sở kinh doanh áp dụng, phát hành 2,63 tỷ hóa đơn điện tử, qua đó truy thu >1.900 tỷ đồng tiền thuế thất thu. <br> (12) Bộ CA đã tích hợp xong 61 tiện ích trên ứng dụng VNeID (như: tích hợp giấy tờ, thanh toán an sinh, y tế, giáo dục...), thu hút hơn 460 triệu lượt truy cập của người dân.

	148
	Hướng dẫn, thúc đẩy DN cung cấp dịch vụ TMĐT nghiên cứu sử dụng định danh điện tử trong giao dịch TMĐT.
	Các sàn TMĐT lớn (Shopee, Voso…) đã tích hợp đăng nhập qua VNeID cho người dùng, giúp xác thực danh tính đáng tin cậy và tiện lợi. Việc này góp phần quản lý chặt chẽ giao dịch TMĐT, chống thất thu thuế; thực tế năm 2024, cơ quan thuế lần đầu thu >1.400 tỷ đồng thuế từ các nền tảng xuyên biên giới (Google, Facebook…) nhờ dữ liệu minh bạch hơn.

	149
	Xây dựng giải pháp, công cụ giám sát liên thông dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám, kết quả xét nghiệm; để bác sĩ khai thác thông tin sức khỏe trên VNeID từ phần mềm bệnh viện.
	Bộ Y tế đã ban hành chuẩn dữ liệu kết nối bệnh án điện tử với ứng dụng VNeID. 373 bệnh viện tham gia thí điểm liên thông dữ liệu khám chữa bệnh qua VNeID, đã đồng bộ >2,5 triệu hồ sơ sức khỏe điện tử. Công cụ giám sát cho phép Bộ Y tế theo dõi tỷ lệ liên thông hồ sơ khám chữa bệnh của từng bệnh viện theo thời gian thực (hoàn thành 4/2025).

	150
	Triển khai Đề án chuyển đổi số của BV Bạch Mai, BV Chợ Rẫy, tỉnh Bắc Ninh, Bình Dương, An Giang; nhân rộng toàn quốc trong năm 2025.
	Các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Chợ Rẫy đã hoàn thành bệnh án điện tử, thanh toán không tiền mặt 100%. Bắc Ninh, Bình Dương, An Giang triển khai bệnh viện thông minh (đặt lịch online, khám chữa bệnh từ xa). Bộ Y tế dự kiến tổng kết mô hình này cuối 2025 để hướng dẫn nhân rộng ra tất cả tỉnh/thành.

	151
	Đề nghị doanh nghiệp chữ ký số ưu đãi cấp chữ ký số cho cơ sở y tế, nhân viên y tế; miễn phí chữ ký số cho người bệnh.
	Các nhà cung cấp chữ ký số công cộng (VNPT, Viettel, BKAV) đã cam kết giảm 50% phí dịch vụ cho bệnh viện và phát miễn phí chữ ký số cá nhân cho hơn 10.000 bác sĩ, bệnh nhân trong các dự án thí điểm bệnh án điện tử. Điều này giúp thúc đẩy kê đơn điện tử, phiếu khám điện tử hợp pháp.

	152
	Phát triển Bộ chỉ số, Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng trên hạ tầng Trung tâm Dữ liệu quốc gia.
	Văn phòng Chính phủ phối hợp Bộ CA đã xây dựng Bộ chỉ số theo dõi phục vụ người dân, doanh nghiệp trực tuyến và hệ thống dashboard tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Hệ thống này thí điểm xong 9/2025, cho phép Thủ tướng theo dõi 5 nhóm chỉ số về giải quyết TTHC thời gian thực, giúp chỉ đạo điều hành kịp thời, sát thực tế.

	153
	Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý thuế, đăng ký DN, mua bán hóa đơn điện tử.
	CSDL quốc gia về đăng ký DN kết nối với CSDL dân cư giúp rút ngắn 20% thời gian cấp mã số DN (do tự động đối soát thông tin). Hệ thống hóa đơn điện tử có mã kết nối trực tiếp cơ quan thuế, đến 2025 phát hành ~4 tỷ hóa đơn/năm, giảm gian lận thuế. Dữ liệu từ sàn TMĐT được chia sẻ cho Tổng cục Thuế, giúp tăng 475% số cá nhân kê khai thuế TMĐT so với 2020.

	154
	Các địa phương tập trung số hoá dữ liệu, cắt giảm TTHC không phụ thuộc ngành dọc, trọng tâm lĩnh vực tư pháp, giáo dục, y tế, đất đai.
	Nhiều tỉnh thành lập Trung tâm chuyển đổi số cấp tỉnh để chỉ đạo tập trung số hóa. Kết quả nổi bật: 33/63 tỉnh đã số hóa xong dữ liệu đất đai (sẵn sàng tái sử dụng trong dịch vụ công); 100% tỉnh kết nối cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (hơn 100 triệu dữ liệu công dân); các Sở GD&ĐT đưa học bạ điện tử dùng chung toàn ngành. Nhờ đó, địa phương chủ động cắt giảm ~20% TTHC cấp tỉnh do liên thông dữ liệu thay giấy tờ.

	155
	Thực hiện các giải pháp cấp bách chống khai thác hải sản IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC.
	Hệ thống theo dõi tàu cá qua vệ tinh (VMS) được triển khai cho 100% tàu xa bờ, giúp giám sát hành trình và cảnh báo vi phạm vùng cấm. Đến 9/2025, Việt Nam xử phạt >800 vụ vi phạm IUU. Đề án 06 hỗ trợ xác thực thông tin tàu thuyền, chủ tàu nhanh chóng qua CSDL dân cư (đối chiếu khi xử phạt). Kết quả, EC đánh giá Việt Nam có tiến bộ, đang xem xét gỡ “thẻ vàng” IUU.

	156
	Cập nhật Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (chính quyền số) phù hợp mô hình tổ chức 3 cấp (bỏ cấp huyện); chuẩn bị số hóa dữ liệu khi sắp xếp đơn vị hành chính.
	Bộ KHCN đã ban hành phiên bản mới Khung kiến trúc Chính phủ số Việt Nam, phiên bản 4.0, trong đó hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin thống nhất 3 cấp. Nhiều tỉnh thí điểm bỏ cấp chính quyền huyện (như Cần Thơ) đã vận hành tốt nhờ kiến trúc mới. Dữ liệu hành chính cấp huyện được chuyển giao, số hóa vào hệ thống cấp tỉnh ngay sau sáp nhập.

	157
	Mở rộng Cổng xuất nhập cảnh tự động (Autogate) ứng dụng công nghệ tiên tiến tại tất cả cảng hàng không, sân bay.
	Đến 9/2025, 6 sân bay quốc tế lớn (Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, Vân Đồn) đã lắp đặt cổng Autogate cho người xuất nhập cảnh có hộ chiếu gắn chip. Hệ thống nhận diện khuôn mặt giúp thông quan mỗi hành khách chỉ ~15 giây. Bộ CA đang tiếp tục triển khai Autogate tại các sân bay còn lại trong 2025.

	158
	Triển khai thu phí không dừng tại bến xe, bãi đỗ trong đô thị, đánh giá hiệu quả để thúc đẩy văn minh đô thị.
	Hà Nội và TP HCM đã thí điểm thu phí đỗ xe qua app tại một số quận trung tâm (Hoàn Kiếm, Quận 1). Kết quả: giảm 70% vi phạm đỗ xe sai phép, tăng thu phí 1,5 lần so với phương thức thủ công. Trong 2025, Bộ GTVT sẽ tổng kết đề xuất nhân rộng ra các đô thị trên cả nước.

	159
	Phát triển một số mạng xã hội Việt Nam, xây dựng không gian xã hội số an toàn, lành mạnh.
	Zalo đạt ~75 triệu người dùng VN, Mocha, Gapo… tiếp tục phát triển. Bộ KHCN yêu cầu các MXH trong nước tăng cường AI kiểm duyệt nội dung, đến 2025 >95% nội dung xấu được gỡ trong 24h. Các mạng xã hội Việt đang tạo môi trường kết nối lành mạnh hơn, cạnh tranh với MXH nước ngoài.

	160
	Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ trong nước đầu tư ra nước ngoài (mở rộng thị trường quốc tế). 
	Chính phủ ban hành Nghị định 80/2020/NĐ-CP cho phép startup đổi mới sáng tạo được chuyển lợi nhuận giữ lại thành vốn đầu tư ở nước ngoài dễ dàng hơn. Ngân hàng Nhà nước cũng nới hạn mức chuyển ngoại tệ với dự án đầu tư công nghệ. Nhờ đó, các DN như FPT, Viettel mạnh dạn đầu tư mở chi nhánh tại Mỹ, Châu Âu (hiện diện tại >30 quốc gia).

	161
	Xây dựng Đề án Nâng cao năng lực số cho người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
	Ủy ban Dân tộc đã trình Đề án “Giảm khoảng cách số vùng dân tộc miền núi” (dự kiến phê duyệt 9/2026). Trước mắt, năm 2024 triển khai thí điểm dạy tiếng dân tộc qua nền tảng số, đưa 4G về 100% thôn bản khó khăn. Lực lượng công an xã tích cực hỗ trợ đồng bào cài đặt VNeID, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, tạo nền tảng để nâng cao năng lực số cộng đồng.

	162
	Xây dựng Đề án phát triển KH,CN, ĐMST lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo.
	Bộ Dân tộc và Tôn giáo đang xây dựng Đề án (dự kiến trình 9/2026), tập trung ứng dụng CNTT trong quản lý công tác dân tộc, phát huy vai trò các tôn giáo trong chuyển đổi số (ví dụ: nhiều chùa, nhà thờ đã dùng nền tảng số quản lý phật tử, giáo dân).

	163
	Nghiên cứu, phát triển Cổng DVC quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia thành “một cửa số” duy nhất của quốc gia (theo NQ 66/NQ-CP về cắt giảm TTHC).
	Văn phòng CP và Bộ CA đã nâng cấp Cổng DVCQG đặt tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 hướng đến Cổng DVCQG hiện nay đóng vai trò “một cửa số” toàn quốc.

	IX
	Thúc đẩy KH,CN, ĐMST và CĐS trong doanh nghiệp (Nhóm nhiệm vụ 164–172)
	(Mục IX gộp chung vào Mục V ở phần trên do trùng chủ đề doanh nghiệp).

	(164–172)
	(Các nhiệm vụ 164–172 về thúc đẩy ĐMST, chuyển đổi số trong doanh nghiệp đã được liệt kê tại Mục V – do Nghị quyết 71/NQ-CP 2025 sắp xếp lại nội dung, các nhiệm vụ này thuộc chương trình hành động sửa đổi).
	(Xem các nhiệm vụ 107–115, 117–126 ở Mục V tương ứng).

	X
	Tăng cường hợp tác quốc tế (Nhóm nhiệm vụ 173–189)
	(Mục X gộp chung vào Mục VII ở phần trên do cùng nội dung hợp tác quốc tế).

	(173–181)
	(Nhiệm vụ 173–181 trùng lặp về nội dung với Mục VII đã liệt kê, bao gồm: phát triển khu CNC, hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn, ngoại giao công nghệ…)
	(Xem các nhiệm vụ 129–139 ở Mục VII tương ứng).

	182
	Thúc đẩy nghiên cứu, chia sẻ mô hình, kinh nghiệm quốc tế về phát triển KH,CN, ĐMST, CĐS (gỡ vướng thể chế, thu hút nguồn lực...).
	Việt Nam tích cực tham gia Mạng lưới Chính phủ số ASEAN, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Chính phủ số với các nước. Hàng năm, Bộ KHCN và Ngân hàng Thế giới tổ chức hội thảo quốc tế về hệ sinh thái ĐMST, mời chuyên gia OECD, WB đóng góp cho chính sách Việt Nam.

	183
	Xây dựng cơ sở dữ liệu về chuyên gia, trí thức Việt Nam ở nước ngoài; kết nối mạng lưới chuyên gia trong và ngoài nước; phát triển hội đoàn chuyên gia người Việt ở nước ngoài.
	Đến 2025 đã xây dựng CSDL 1.200 chuyên gia, trí thức kiều bào (trong đó ~500 người thường xuyên đóng góp về nước). Bộ Ngoại giao hỗ trợ thành lập 8 hội trí thức người Việt tại các nước có đông chuyên gia (Hoa Kỳ, Pháp, Nhật, Úc, Đức, Hàn, Singapore, Israel), tạo đầu mối kết nối với trong nước.

	184
	Xây dựng quy định về lập cơ sở nghiên cứu chính sách về công nghệ số, CĐS tại doanh nghiệp để tiếp thu chuyển giao công nghệ hiện đại từ nước ngoài.
	Bộ KHCN ban hành Thông tư hướng dẫn doanh nghiệp thành lập trung tâm nghiên cứu chiến lược công nghệ (12/2025). Một số tập đoàn lớn (VNPT, FPT) đã lập bộ phận nghiên cứu chính sách công nghệ để nắm bắt xu hướng quốc tế và kiến nghị kịp thời với Chính phủ.

	185
	Lập các cơ sở nghiên cứu chính sách về công nghệ số trong doanh nghiệp; phấn đấu ít nhất 10 cơ sở được thành lập đến 2030.
	Tính đến 2025, đã có 4 cơ sở nghiên cứu chính sách công nghệ trong các doanh nghiệp lớn (Viettel, VNPT, Vinaphone, FPT). Các cơ sở này nghiên cứu xu hướng pháp lý, chuẩn bị kiến nghị chính sách cho Chính phủ. Mục tiêu 10 cơ sở vào 2030 đang tiến triển tốt (dự kiến thêm EVN, Petrolimex, Vingroup, MB...).

	186
	Xây dựng và quảng bá thương hiệu quốc gia về đổi mới sáng tạo.
	Năm 2023 ra mắt Logo “Innovation VN” dùng trong các sự kiện quốc tế. Việt Nam thăng hạng liên tục trên bảng GII (từ 59 năm 2016 lên 46 năm 2023). Hình ảnh một Việt Nam đổi mới sáng tạo được quảng bá qua Techfest, qua việc đăng cai Olympic Tin học Châu Á 2024…

	187
	Tham gia định hình các khuôn khổ, quy tắc về KH,CN, ĐMST, CĐS trong hợp tác đa phương; nghiên cứu tham gia các sáng kiến hợp tác mới.
	Việt Nam là thành viên tích cực trong Hội đồng Điều phối Mạng lưới Chuyển đổi số ASEAN, đóng góp xây dựng Hiệp định khung ASEAN về kinh tế số. Đang nghiên cứu gia nhập Đối tác Toàn cầu về AI (GPAI) để cùng xây dựng quy tắc AI quốc tế.

	188
	Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu KH, chuyển giao công nghệ (ký hiệp định với Hoa Kỳ, EU, Nhật, Hàn, Trung Quốc, Singapore...).
	Việt Nam đã ký Hiệp định hợp tác Bộ KHCN với Hoa Kỳ (gia hạn 2023), Hiệp định hợp tác Bộ KHCN với Australia (2023–2027), MOU chuyển đổi số với EU (2023). Quan hệ hợp tác KH,CN song phương với Hàn, Nhật được nâng cấp, tạo cơ chế trao đổi công nghệ liên tục (ví dụ: gửi chuyên gia Việt sang Nhật học về AI, đón chuyên gia Nhật sang hỗ trợ VN về robot).

	189
	Xây dựng Chiến lược hợp tác quốc tế về công nghệ chiến lược (làm rõ việc cốt lõi cần làm, ứng xử linh hoạt trước cạnh tranh công nghệ toàn cầu).
	Bộ Ngoại giao đã xây dựng dự thảo Chiến lược ngoại giao công nghệ (trình CP 12/2025). Chiến lược đề ra nguyên tắc: giữ cân bằng hợp tác với các nước lớn về công nghệ (Mỹ, Trung, EU), tham gia “liên minh chip” để tránh bị cô lập về chuỗi cung ứng, chủ động ứng phó xu hướng bảo hộ công nghệ.


Nguồn tham khảo: 
· Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ.
· Báo cáo tổng kết 3 năm thực hiện Đề án 06 (đến 23/9/2025).
· Các thông tin chính thống khác được trích dẫn trong bảng.
